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1. Sự cần thiết của hồ sơ đào tạo song ngành
Căn cứ theo Quyết Định số 169 của Thủ Tướng Chính Phủ, trong giai đoạn từ 2021 – 2030, Việt Nam cần đẩy mạnh công tác đào tạo để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học và công nghệ vũ trụ, cụ thể cần đào tạo 300 chuyên gia và 3000 kỹ sư. Trong bối cảnh đó, chương trình Kỹ thuật Không gian (Space Engineering, KTKG) của Bộ môn Vật lý - Trường Đại học Quốc tế sẽ giải quyết một phần nhu cầu nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực này.
Các kỹ sư ngành Kỹ thuật Không gian sẽ là nguồn lực quan trọng trong các công việc về ứng dụng công nghệ vệ tinh, sử dụng ảnh vệ tinh và định vị trong đời sống xã hội, phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng, từ các ứng dụng bản đồ, quản lý tài sản, các dịch vụ vận tải có sử dụng định vị (Bee, Grab, Gojek,...), giám sát tài nguyên, ô nhiễm môi trường, giao thông, xe tự hành, nông nghiệp chính xác, cho đến dùng ảnh vệ tinh để giám sát lãnh thổ, biển đảo, an ninh quốc phòng. Ngoài ra, để nâng cao kiến thức chuyên môn và trở thành các chuyên gia, các kỹ sư ngành Kỹ thuật Không gian có thể làm nghiên cứu và tiếp tục học tập ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ tại các trường viện trong và ngoài nước.
Nhằm nâng cao năng lực đào tạo hiện có, chương trình KTKG của Bộ môn Vật lý - Trường Đại học Quốc tế đề nghị mở chương trình đào tạo song ngành dựa trên quy chế đào tạo song ngành ở trình độ đại học của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2019. Với số tín chỉ sinh viên cần học thêm là 48 (trong khoảng cho phép 30 - 80 tín chỉ), chương trình sẽ cung cấp cho sinh viên ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông thuộc Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Quốc tế cơ hội nhận bằng đại học thứ hai về KTKG, một ngành học đang “hot” trên thị trường lao động hiện nay, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực trong xu thế hội nhập và phát triển nhanh chóng của nền khoa học Không gian và Vũ Trụ Việt Nam. 
Ưu điểm nổi bật của chương trình song ngành KTKG tại Bộ môn Vật lý - Trường Đại học Quốc tế:
1. Sinh viên ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông thuộc Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Quốc tế được nhận hai bằng Kỹ sư riêng biệt bao gồm ngành Điện tử Viễn thông và ngành Kỹ thuật Không gian;
2. Thời gian học tập cho cả 02 ngành được cấp bằng rút ngắn còn 5.5 năm dành cho hệ chính quy tập trung;
3. Nội dung chương trình được thiết kế tối ưu cho việc học song ngành. Các môn học tự chọn và có tính giao thoa của hai ngành được tăng cường để sinh viên có thể vận dụng các kiến thức có tính hệ thống trong quá trình học tập, đồng thời đảm bảo đủ số tín chỉ bắt buộc của mỗi ngành đào tạo theo quy định.
Bộ môn Vật lý - Trường Đại học Quốc tế là một trong những đơn vị có thể đảm bảo chất lượng đào tạo, trải nghiệm học tập và chuẩn đầu ra cho sinh viên chọn học chương trình song bằng.
2. Thực tế triển khai tại Việt Nam hoặc trên thế giới
a) Tình hình đào tạo ở Việt Nam: Chưa có
b) Tình hình đào tạo trên thế giới: Chưa có
3. Về ngành đào tạo và chương trình đào tạo song ngành
· Mã ngành đào tạo: 7520207-7520121
· Tiếng Việt: Kỹ thuật Điện tử Viễn thông – Kỹ thuật Không gian
· Tiếng Anh: Electronics and Telecommunications Engineering and Space Engineering
· Tóm tắt về cầu trúc về các chương trình đào tạo song ngành: 
Bảng 1: Cấu trúc chương trình song ngành
	TT
	Chương trình
	Ngành thứ nhất
	Ngành thứ hai

	1
	Kỹ thuật Điện tử Viễn thông – Kỹ thuật Không gian
	Kỹ thuật Điện tử Viễn thông (152 tín chỉ, 4 năm)
	Kỹ thuật Không gian (48 tín chỉ, 1 năm)


· Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh, quy mô đào tạo song ngành trong 5 năm đầu: 75 sinh viên theo học song ngành ngành Kỹ thuật Không gian (mỗi năm 15 sinh viên).
· Tóm tắt về cách thức triển khai đào tạo song ngành: dựa theo cách thức triển khai chung của Trường Đại học Quốc tế.
4. Kết luận và đề nghị
· Kết luận: Việc thực hiện chương trình song ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông và Kỹ thuật Không gian có tính cấp thiết nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam, đáp ứng chiến lược phát triển Khoa học Vũ trụ trong gian đoạn 2020 – 2030. Bộ môn Vật lý là đơn vị có thể đảm bảo chất lượng đào tạo chương trình song ngành theo quy định của Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM.
· Đề nghị: Đề xuất cho tiến hành chương trình song ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông và Kỹ thuật Không gian.
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1. [bookmark: _Toc111643361]Thông tin chung về chương trình đào tạo song ngành
· Ngành/chương trình đào tạo: Ngành 1: Kỹ thuật Điện tử Viễn thông – Ngành 2: Kỹ thuật Không gian (Chương trình song bằng)
· Mã ngành đào tạo: 7520207-7520121
· Tiếng Việt: Kỹ thuật Điện tử Viễn thông – Kỹ thuật Không gian
· Tiếng Anh: Electronics and Telecommunications Engineering and Space Engineering
· Cơ sở đào tạo cấp bằng: Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM
· Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:
· Tiếng Việt: 
· Bằng 1: Kỹ Sư Kỹ thuật Điện tử Viễn thông
· Bằng 2: Kỹ Sư Kỹ thuật Không gian
· Tiếng Anh: 
· Bachelor of Engineering in Electronics and Telecommunications Engineering
· Bachelor of Engineering in Space Engineering
· Loại hình đào tạo: Chính quy
· Thời gian đào tạo: 5.0 năm
2. [bookmark: _Toc111643362]Mục tiêu đào tạo 
a. [bookmark: _Toc111643363]Mục tiêu chung: 
Mục tiêu đào tạo chung của chương trình song ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông – Kỹ thuật không gian như sau: 
 (1) Trở thành một Kỹ sư có năng lực, có thể đóng góp trong các lĩnh vực khác nhau của ngành Điện và Điện tử, Kỹ thuật Không gian.
(2) Tham gia học tập và nghiên cứu suốt đời để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng trong kinh tế và công nghệ toàn cầu
(3) Phục vụ hiệu quả cộng đồng, xã hội và công nghiệp một cách có đạo đức và có trách nhiệm
(4) Có phong cách làm việc chuyên nghiệp và lãnh đạo
(5) Cung cấp các chuyên gia, các nhà khoa học, tiến tới làm chủ các công nghệ không gian, không quá phụ thuộc vào nước ngoài.
b. [bookmark: _Toc111643364]Mục tiêu cụ thể (cụ thể hóa từ mục tiêu chung):
Các mục tiêu cụ thể của chương trình bao gồm  mục tiêu của chương trình ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông  và ngành Kỹ thuật Không gian :
(i) Có kiến thức khoa học cơ bản về Toán học, Vật lý và Tin học, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
(ii) Có kiến thức cơ sở vững chắc trong lĩnh vực tổng quát của khối ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử. Có kiến thức chuyên sâu về ngành Điện tử-Viễn thông kể cả khía cạnh lý thuyết hay ứng dụng.
(iii) Có khả năng thiết kế, phát triển và tích hợp hệ thống, vận hành, sửa chữa các hệ thống điện tử-viễn thông. 
(iv) Có kiến thức kỹ thuật cơ sở về điện tử, môi trường không gian và liên lạc không gian, quan sát Trái đất, xử lý tín hiệu và xử lý ảnh số, khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật chuyên sâu của chuyên ngành trong lĩnh vực xử lý và phân tích tín hiệu, ảnh vệ tinh, kỹ thuật thu và phát tín hiệu vệ tinh, viễn thám, hệ thống thông tin địa lý và phân tích không gian, và công nghệ định vị vệ tinh.
(v) Có kiến thức chuyên ngành rộng nhờ được bổ trợ kiến thức về kinh tế, quản lý.
(vi) Có trình độ tiếng Anh tốt, đủ năng lực học tiếp sau đại học trong và ngòai nước, có khả năng giải quyết các vấn đề liên ngành về kỹ thuật, xã hội, chính trị và kinh tế.
(vii) Có nhận thức rõ về tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp cũng như khả năng làm việc nhóm, khả năng lãnh đạo và kỹ năng quản lý.
(viii) Có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp. Sống và làm việc tuân theo pháp  luật của nhà nước Viêt Nam.
(ix) Có ý thức bảo vệ môi trường, thiết kế và vận hành các hệ thống thân thiện môi trường.
3. [bookmark: _Toc111643365]Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (cụ thể hóa từ mục tiêu cụ thể) 
a. [bookmark: _Toc111643366]Danh sách chuẩn đầu ra
Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và năng lực:
1. Kiến thức và lập luận ngành
1.1. Kiến thức Vật lý, Toán học và Khoa học cơ bản 
1.2. Kiến thức nền tảng (Môn học cơ sở nhóm ngành và cơ sở ngành) 
1.3. Kiến thức ngành 
1.4. Kiến thức bổ trợ
2. Kỹ năng và phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp
2.1. Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề
2.2. Thử nghiệm, khảo sát và khám phá tri thức
2.3. Tư duy hệ thống
2.4. Kỹ năng và thái độ cá nhân
2.5. Đạo đức, trung thực và trách nhiệm khác
3. Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp
3.1. Làm việc nhóm
3.2. Kỹ năng Giao tiếp
3.3. Kỹ năng ngoại ngữ
4. Năng lực thực hành nghề nghiệp
4.1. Bối cảnh và bên ngoài xã hội
4.2. Bối cảnh của tổ chức/doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh
4.3. Hình thành ý tường, xây dựng và quản lý các hệ thống
4.4. Thiết kế 
4.5. Triển khai 
4.6. Vận hành


b. [bookmark: _Toc111643367]Chuẩn đầu ra chương trình song ngành
Chuẩn đầu  ra tương ứng với thang trình độ năng lực của chương trình song ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông – Kỹ thuật Không gian là tổng hợp của chuẩn đầu ra hai ngành riêng biệt, cụ thể như hai bảng dưới đây.
Bảng 2: Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông
	Stt
	Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông
	Trình độ năng lực

	1
	Kiến thức và lập luận ngành
	 

	1.1
	Hiểu phương trình Maxwell ở dạng tích phân
	5

	1.1
	Hiểu về cộng hưởng nối tiếp và song song; Mạch nối tiếp RC; mạch lọc thụ động; Mạch RLC.
	5

	1.1
	Hiểu những đặc điểm cơ bản của bộ Phản hồi tiêu cực, cấu trúc liên kết của bộ khuếch đại hoạt động trong điều kiện chuẩn
	3.5

	1.1
	Hiểu được khái niệm về  tích độ tăng ích đải thông (GBP), việc sử dụng biểu đồ Bode Magnitude với các số thực tế.
	3.5

	1.1
	Thiết kế mạch logic cho cả mạch CMOS tĩnh và xung nhịp động
	5

	1.1
	Xây dựng một thư viện tế bào được sử dụng bởi các nhà thiết kế chip khác
	5

	1.1
	Trích xuất các yếu tố mạch tương tự từ sơ đồ và phân tích thời gian mạch
	3.5

	1.1
	Tìm hiểu sự lan truyền của tín hiệu vô tuyến, tín hiệu vô tuyến có thể được sử dụng để mang thông tin kỹ thuật số
	3.5

	1.1
	Tìm hiểu kỹ thuật đa dạng và cách khai thác sự đa dạng để cải thiện hiệu suất
	3.5

	1.1
	Khả năng phân tích phổ của tín hiệu bằng các phương pháp DFT / FFT, cửa sổ phổ và cửa sổ trượt
	5

	1.1
	Khả năng hiểu hoạt động cơ bản của Bộ vi xử lý
	3.5

	1.1
	Khả năng hiểu các hoạt động cơ bản thuộc Cấu trúc máy tính.
	3.5

	1.1
	Khả năng phân tích và thiết kế Bộ vi xử lý
	5

	1.1
	Hiểu cách sử dụng thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm vi xử lý
	5

	1.1
	Để có thể thực hiện các thí nghiệm trên hệ thống vi xử lý
	5

	1.1
	Hiểu các nguyên tắc cơ bản của tín hiệu và hệ thống trong cả hai lĩnh vực thời gian rời rạc và liên tục và đại diện của chúng trong thực tế
	5

	1.1
	Hiểu về động lực học hệ thống tuyến tính và chuyển đổi giữa miền thời gian tương tự và thời gian rời rạc
	5

	1.1
	Hiểu các hoạt động tín hiệu cơ bản như tích chập, tương quan và dịch chuyển tín hiệu trong cả hai miền thời gian liên tục và rời rạc
	5

	1.1
	Có thể áp dụng các phương pháp toán học trong xử lý ảnh kỹ thuật số
	5

	1.1
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	THỰC NGHIỆM VÀ KHÁM PHÁ KIẾN THỨC
	3.5

	2.2.1
	Lập giải thuyết về các khả năng xảy ra
	3.5

	2.2.2
	Tìm hiểu thông tin qua tài liệu
	3.5

	2.2.3
	Khảo sát thực nghiệm
	3.5

	2.2.4
	Kiểm chứng giả thuyết và chứng minh
	3.5

	2.3
	TƯ DUY TỔNG THỂ 
	3.3

	2.3.1
	Nhìn tổng thể vấn đề
	3

	2.3.2
	Xác định những vấn đề phát sinh và tương tác trong hệ thống
	3

	2.3.3
	Sắp xếp và xác định các yếu tố trọng tâm
	3.5

	2.3.4
	Phân tích ưu nhược điểm và đưa ra giải pháp
	3.5

	2.4
	KỸ NĂNG VÀ THÁI ĐỘ CÁ NHÂN
	3.5

	2.4.1
	Chủ động và sẵn sàng chấp nhận rủi ro
	3.5

	2.4.2
	Có tính kiên trì và linh hoạt
	3.5

	2.4.3
	Tư duy sáng tạo
	3.5

	2.4.4
	Tư duy đánh giá
	3.5

	2.4.5
	Có khả năng tự đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ bản thân
	3.5

	2.4.6
	Có khả năng tự tìm hiểu và học tập suốt đời
	3.5

	2.4.7
	Biết quản lý thời gian và nguồn lực
	3.5

	2.5
	KỸ NĂNG VÀ THÁI ĐỘ CHUYÊN NGHIỆP
	3.5

	2.5.1
	Có đạo đức nghề nghiệp, tính trung thực và tinh thần trách nhiệm
	3.5

	2.5.2
	Có thái độ hành xử chuyên nghiệp
	3.5

	2.5.3
	Có tính chủ động trong việc lập kế hoạch cho nghề nghiệp của bản thân
	3.5

	2.5.4
	Thường xuyên cập nhật thông tin trong lĩnh vực kỹ thuật
	3.5

	3
	KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ GIAO TIẾP
	3.5

	3.1
	LÀM VIỆC NHÓM
	3.5

	3.1.1
	Thành lập nhóm
	3.5

	3.1.2
	Tổ chức hoạt động nhóm
	3.5

	3.1.3
	Phát triển nhóm
	3.5

	3.1.4
	Lãnh đạo nhóm
	3.5

	3.1.5
	Nhóm kỹ thuật và nhóm đa ngành
	3.5

	3.2
	GIAO TIẾP
	3.6

	3.2.1
	Hình thành chiến lược giao tiếp
	3.5

	3.2.2
	Xây dựng cấu trúc giao tiếp
	3.5

	3.2.3
	Tổ chức giao tiếp bằng văn bản, bằng kỹ thuật đa phương tiện và bằng kỹ thuật đồ hoạ
	3.5

	3.2.4
	Có kỹ năng thuyết trình
	4

	3.3
	GIAO TIẾP BẰNG NGOẠI NGỮ
	Chuẩn đầu ra 61 TOEFL iBT hoặc 5.5 IELTS

	
	Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh
	

	4
	NĂNG LỰC THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP
	 

	4.1
	BỐI CẢNH XÃ HỘI
	3

	4.1.1
	Nhận thức vai trò và trách nhiệm của người kỹ sư đối với xã hội
	3

	4.1.2
	Nhận thức tác động của kỹ thuật đối với xã hội
	3

	4.1.3
	Tuân thủ các quy định mang tính xã hội đối với kỹ thuật
	3

	4.1.4
	Nhận thức bối cảnh lịch sử và văn hoá
	3

	4.1.5
	Nhận thức các vấn đề mang tính thời sự
	3

	4.1.6
	Nhận thức viễn cảnh phát triển mang tính toàn cầu
	3

	4.2
	BỐI CẢNH DOANH NGHIỆP
	3.1

	4.2.1
	Tôn trọng sự đa dạng văn hoá doanh nghiệp
	3

	4.2.2
	Nắm vững chiến lược, mục tiêu và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp
	3

	4.2.3
	Có đầu óc thương mại hoá kỹ thuật
	3

	4.2.4
	Có khả năng thích ứng trong các môi trường làm việc khác nhau
	3.5

	4.3
	HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT
	3

	4.3.1
	Thiết lập những mục tiêu và yêu cầu của hệ thống kỹ thuật
	3

	4.3.2
	Xác định chức năng, khái niệm và cấu trúc của hệ thống kỹ thuật
	3

	4.3.3
	Mô hình hoá hệ thống kỹ thuật và đảm bảo mục tiêu có thể đạt được
	3

	4.3.4
	Quản lý đề án
	3

	4.4
	THIẾT KẾ
	3.4

	4.4.1
	Lập quy trình thiết kế
	4

	4.4.2
	Các giai đoạn, quy trình thiết kế và phương pháp tiếp cận
	3.5

	4.4.3
	Vận dụng kiến thức trong thiết kế
	4

	4.4.4
	Thiết kế chuyên ngành
	3.5

	4.4.5
	Thiết kế đa ngành
	3

	4.4.6
	Thiết kế đa mục tiêu
	2.5

	4.5
	TRIỂN KHAI
	3.3

	4.5.1
	Lập kế hoạch triển khai
	3.5

	4.5.2
	Hệ thống xử lý và phân tích hình ảnh vệ tinh
	3.5

	4.5.3
	Thử nghiệm, kiểm tra và đối chiếu thực tế
	3

	4.5.4
	Quản lý và theo dõi quá trình triển khai
	3

	4.6
	VẬN HÀNH
	 

	4.6.1
	Xây dựng và tối ưu hoá quy trình vận hành
	3

	4.6.2
	Huấn luyện quy trình vận hành
	3

	4.6.3
	Xác định các hoạt động hỗ trợ khác liên quan đến quá trình vận hành của hệ thống
	2.5

	4.6.4
	Cải tiến và phát triển hệ thống
	2.5

	4.6.5
	Quản lý quy trình vận hành
	3


Ghi chú: Thang trình độ năng lực cụ thể như sau:
Bảng 4: Thang trình độ năng lực
	Trình độ năng lực
	Mô tả

	0.0->2.0
	Có biết qua/ có nghe qua

	2.0->3.0
	Có hiểu biết/ có thể tham gia

	3.0->3.5
	Có khả năng ứng dụng

	3.5->4.0
	Có khả năng phân tích

	4.0->4.5
	Có khả năng tổng hợp

	4.5->5.0
	Có khả năng đánh giá





4. [bookmark: _Toc111643368]Thông tin tuyển sinh đào tạo song ngành
a. Đối tượng tuyển sinh: là sinh viên ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông thuộc khoa Điện tử Viễn thông, trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. HCM, có mong muốn học song bằng với ngành Kỹ thuật Không gian.
b. Hình thức tuyển sinh 
[bookmark: _Hlk93665655]- Sinh viên đăng ký học song ngành là sinh viên đang học đại học hệ chính quy tập trung tại trường Đại học Quốc tế.
- Chương trình đào tạo ngành thứ hai phải khác chương trình đào tạo ngành thứ nhất, và phải được phê duyệt trong đề án song ngành
- Sinh viên đã hoàn thành năm học đầu tiên của chương trình đào tạo ngành thứ nhất và thuộc diện xếp loại học lực trung bình khá trở lên.
c. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh, quy mô đào tạo (5 năm đầu)
Bảng 5: Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh
	Năm học
	Số lượng tuyển sinh

	2021 - 2022
	15

	2022 - 2023
	15

	       2023 - 2024
	15

	                  2024 - 2025
	15

	                  2025 - 2026 
	15



5. [bookmark: _Toc111643369]Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 
[bookmark: _Toc111643370]Tổ chức đào tạo
1. Sinh viên học song ngành sẽ học theo thời gian tổ chức giảng dạy đại học hệ chính quy tập trung của trường;
2. Công tác tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, đánh giá được thực hiện theo Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ của trường Đại học Quốc tế, Quy chế đào tạo đại học của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Trong thời gian học song ngành, sinh viên phải luôn đảm bảo khối lượng học tập của chương trình đào tạo ngành thứ nhất theo quy định, không xếp loại học lực từ trung bình trở xuống, không nằm trong diện bị cảnh báo học vụ hoặc đình chỉ của một trong hai chương trình đào tạo. Sinh viên không duy trì được điều kiện này phải dừng học chương trình đào tạo ngành thứ hai ở học kỳ tiếp theo.
4. Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học song ngành là thời gian tối đa quy định cho chương trình đào tạo ngành thứ nhất.
[bookmark: _Toc111643371]Điều kiện tốt nghiệp và cấp bằng
a. Trong thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo song ngành là thời gian tối đa quy định cho chương trình đào tạo ngành thứ nhất, căn cứ vào kết quả học tập và yêu cầu của chương trình đào tạo, sinh viên có thể được xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp của chương trình đào tạo ngành thứ nhất và chương trình đào tạo ngành thứ hai, trong đó điều kiện tiên quyết để xét tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành thứ hai là sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành thứ nhất.
b. Sinh viên đã đăng ký học song ngành nhưng hết thời gian cho phép học tại trường mà chưa đủ điều kiện tốt nghiệp ngành thứ hai hoặc cả hai ngành thì được cấp giấy chứng nhận kết quả học tập của các môn đã học trong chương trình đào tạo.
c. Việc cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học của trường Đại học Quốc tế và Quy chế văn bằng chứng chỉ hiện hành của ĐHQG-HCM.
6. [bookmark: _Toc111643372]Khối lượng kiến thức toàn khóa
Theo chủ trương đào tạo song ngành theo phương thức văn bằng 2, khối kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức bổ trợ được xem xét công nhận chuyển đổi giữa các chương trình 
Bảng 6: Khối lượng kiến thức toàn khóa chương trình song ngành
	STT
	Các khối kiến thức
	Chương trình đào tạo ngành thứ nhất
	Chương trình đào tạo ngành thứ hai
	Công nhận chuyển đổi (*)

	
	
	Số TC
	%
	Số TC
	%
	

	I
	Khối kiến thức giáo dục đại cương
	63
	41%
	3
	6%
	X

	II
	Khối kiến thức cơ sở ngành
	33
	22%
	18
	38%
	X

	III
	Kiến thức chuyên ngành
	38
	25%
	14
	29%
	X

	IV
	Kiến thức bổ trợ
	3
	2%
	0
	0%
	X

	V
	Thực tập, khóa luận/ luận văn tốt nghiệp
	15
	10%
	13
	27%
	 

	 
	Tổng cộng
	152
	100%
	48
	100%
	 


 (*): đánh dấu X nếu công nhận chuyển đổi giữa các chương trình
7. [bookmark: _Toc111643373]Nội dung chương trình đào tạo
7.1. [bookmark: _Toc111643374] Nội dung chương trình đào tạo ngành thứ nhất (CTĐT 1: Kỹ thuật Điện tử Viễn thông)
Ghi chú: 
MH: Môn học; BB: Bắt buộc; TC: Tự chọn; TC: Tổng cộng; LT: Lý thuyết; TH: Thực hành
Bảng 7: Nội dung chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện tử Viễn thông
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Loại MH
	Tín chỉ
	Công nhận chuyển đổi (*)

	
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	
	TC
	LT
	TH
	

	I
	Kiến thức giáo dục đại cương
	 
	63
	61
	2
	 

	 
	Lý luận chính trị
	 
	11
	11
	0
	 

	1
	PE015IU
	Chủ Nghĩa Mác - Lê Nin
	Philosophy of Marxism and Leninism
	BB
	3
	3
	 
	X

	2
	PE016IU
	Kinh Tế Chính Trị Mác - Lê Nin
	Political economics of Marxism and Leninism
	BB
	2
	2
	 
	X

	3
	PE017IU
	Chủ Nghĩa XH Khoa Học
	Scientific socialism
	BB
	2
	2
	 
	X

	4
	PE018IU
	Lịch Sử Đảng
	History of Vietnamese Communist Party
	BB
	2
	2
	 
	X

	5
	PE019IU
	Tư Tưởng Hồ Chí Minh
	Ho Chi Minh's thought
	BB
	2
	2
	 
	X

	 
	Khoa học xã hội-nhân văn-nghệ thuật
	 
	6
	6
	0
	 

	6
	PE008IU
	Tư Duy Phản Biện
	Critical thinking
	BB
	3
	3
	 
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	PE020IU
	Đạo Đức và Kỹ Năng Nghề Nghiệp
	Engineering Ethics and Professional Skills
	BB
	3
	3
	 
	X

	 
	Ngoại ngữ
	 
	8
	8
	0
	 

	8
	EN007IU+ EN008IU
	Tiếng Anh Học Thuật 1
	Academic English 1
	BB
	4
	4
	 
	X

	9
	EN011IU+ EN012IU
	Tiếng Anh Học Thuật 2
	Academic English 2
	BB
	4
	4
	 
	X

	 
	Toán-Tin học-KHTN-Công Nghệ Môi Trường
	 
	35
	33
	2
	 

	10
	MA001IU
	Toán 1
	Calculus 1
	BB
	4
	4
	 
	X

	11
	MA003IU
	Toán 2
	Calculus 2
	BB
	4
	4
	 
	X

	12
	MA023IU
	Toán 3
	Calculus 3
	BB
	4
	4
	 
	X

	13
	MA026IU
	Xác Xuất và Quá Trình Ngẫu Nhiên
	Probability and Random Process
	BB
	3
	3
	 
	X

	14
	MA024IU
	Phương Trình Vi Phân
	Differential Equations
	BB
	4
	4
	 
	X

	15
	MA027IU
	Đại Số Tuyến Tính
	Applied Linear Algebra
	BB
	2
	2
	 
	X

	16
	PH013IU
	Vật Lí 1
	Physics 1
	BB
	2
	2
	 
	X

	17
	PH014IU
	Vật Lí 2
	Physics 2
	BB
	2
	2
	 
	X

	18
	PH015IU
	Vật Lí 3
	Physics 3
	BB
	3
	3
	 
	X

	19
	PH016IU
	TH Vật Lí 3
	Physics 3 Lab
	BB
	1
	 
	1
	X

	20
	PH012IU
	Vật Lí 4
	Physics 4
	BB
	2
	2
	 
	X

	21
	CH011IU
	Hóa Học
	Chemistry for Engineers
	BB
	3
	3
	 
	 

	22
	CH012IU
	TH Hóa Học
	Chemistry for Engineers Lab
	BB
	1
	 
	1
	 

	Kinh tế-Quản lí
	 
	3
	3
	0
	 

	23
	EE114IU
	Khởi Nghiệp
	Entrepreneurship
	BB
	3
	3
	 
	X

	II
	Kiến thức cơ sở ngành
	 
	33
	27
	6
	 

	24
	EE049IU
	Nhập Môn KS Điện
	Introduction to Electrical Engineering
	BB
	3
	3
	 
	 

	25
	EE050IU
	Nhập Môn Máy Tính
	Introduction to Computer for Engineers
	BB
	3
	3
	 
	X

	26
	EE057IU
	Lập Trình Cho Kỹ Sư
	Programming for Engineers
	BB
	3
	3
	 
	X

	27
	EE058IU
	TH Lập Trình Cho Kỹ Sư 
	Programming for Engineers
	BB
	1
	 
	1
	X

	28
	EE051IU
	Mạch Điện 1
	Principles of EE1
	BB
	3
	3
	 
	 

	29
	EE052IU
	TH Mạch Điện 1
	Principles of EE1 Lab
	BB
	1
	 
	1
	 

	30
	EE055IU
	Mạch Điện 2
	Principles of EE2
	BB
	3
	3
	 
	 

	31
	EE056IU
	TH Mạch
	Principles of EE2 lab
	BB
	1
	 
	1
	 

	32
	EE053IU
	Thiết Kế Mạch Số
	Digital Logic Design
	BB
	3
	3
	 
	 

	33
	EE054IU
	TH Thiết Kế Mạch Số
	Digital Logic Design lab
	BB
	1
	 
	1
	 

	34
	EE010IU
	Trường Điện Từ
	Electromagnetic Theory
	BB
	3
	3
	 
	 

	35
	EE090IU
	Linh Kiện Điện Tử
	Electronic Devices
	BB
	3
	3
	 
	 

	36
	EE091IU
	TH Linh Kiện Điện Tử
	Electronic Devices Lab
	BB
	1
	 
	1
	 

	37
	EE088IU
	Tín Hiệu Và Hệ Thống
	Signals and Systems
	BB
	3
	3
	 
	X

	38
	EE089IU
	TH Tín Hiệu Và Hệ Thống
	Signals and Systems Lab
	BB
	1
	 
	1
	X

	III
	Kiến thức chuyên ngành
	 
	38
	31
	7
	 

	39
	EE130IU
	Bài tập lớn 1
	Capstone Design 1
	BB
	2
	2
	 
	X

	40
	EE131IU
	Bài tập lớn 2
	Capstone Design 2
	BB
	2
	2
	 
	X 

	41
	EE083IU
	Hệ Thống Vi Xử Lí
	Micro-processing Systems
	BB
	3
	3
	 
	 

	42
	EE084IU
	TH Hệ Thống Vi Xử Lí
	Micro-processing Systems Lab
	BB
	1
	 
	1
	 

	43
	EE092IU
	Xử Lí Tín Hiệu Số
	Digital Signal
	BB
	3
	3
	 
	X

	44
	EE093IU
	TH Xử Lí Tín Hiệu Số
	Digital Signal Processing Lab
	BB
	1
	 
	1
	X

	45
	EE068IU
	Nguyên Lí HT Truyền Thông
	Principles of Com. Systems
	BB
	3
	3
	 
	 

	46
	EE115IU
	TH Nguyên Lí HT Truyền Thông
	Principles of Com. Systems lab
	BB
	1
	 
	1
	 

	47
	EE079IU
	Điện Tử Công Suất
	Power Electronics
	BB
	3
	3
	 
	 

	48
	EEAC003
	TH Điện Tử Công Suất
	Power Electronics Lab
	BB
	1
	 
	1
	 

	49
	EE---IU
	Tự Chọn Chuyên Ngành 1
	ET Elective 1 (***)
	TC
	4
	3
	1
	 X

	50
	EE---IU
	Tự Chọn Chuyên Ngành 2
	ET Elective 2 (***)
	TC
	4
	3
	1
	X

	51
	EE---IU
	Tự Chọn Chuyên Ngành 3
	ET Elective 3 (***)
	TC
	4
	3
	1
	X

	52
	EE---IU
	Tự Chọn Chuyên Ngành 4
	ET Elective 4 (***)
	TC
	3
	3
	 
	 X

	53
	EE---IU
	Tự Chọn Chuyên Ngành 5
	ET Elective 5 (***)
	TC
	3
	3
	 
	 

	IV
	Kiến thức bổ trợ
	 
	3
	3
	0
	 

	54
	XX---IU
	Tự Chọn Bổ Trợ
	General Elective (**)
	TC
	3
	3
	 
	 X

	V
	Thực tập, khóa luận/luận văn tốt nghiệp
	 
	15
	15
	0
	 

	55
	EE112IU
	Thực Tập Tốt Nghiệp
	Summer Internship
	BB
	3
	3
	 
	 

	56
	EE107IU
	Đồ Án
	Senior Project
	BB
	2
	2
	 
	 

	57
	EE097IU
	Luận Văn Tốt Nghiệp
	Thesis
	BB
	10
	10
	 
	 

	 
	Tổng số (tín chỉ)
	 
	152
	137
	15
	 


(*): đánh dấu X nếu công nhận chuyển đổi giữa các chương trình
(**) Danh sách môn học tự chọn bổ trợ
Sinh viên đăng kí một môn học (3 tín chỉ) từ danh sách dưới đây:
Bảng 8: Danh sách môn học tự chọn bổ trợ ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông
	No.
	Sub ID
	Subjects
	Credit(s)
	Công nhận chuyển đổi

	1
	BA003IU
	Principles of Marketing
	3
	

	2
	BA006IU
	Business Communication
	3
	

	3
	BA027IU
	E-Commerce
	3
	

	4
	BA098IU
	Leadership
	3
	

	5
	BA117IU
	Introduction to Micro Economics
	3
	

	6
	BA120IU
	Business Computing Skills
	3
	

	7
	ENEE1001IU
	Engineering Drawing
	3 (2 + 1 lab)
	

	8
	PE014IU
	Environmental Science
	3
	

	9
	ENEE2008IU
	Environmental Ecology
	3
	

	10
	CE103IU
	Computer-Aided Design and Drafting (CADD)
	3
	

	
	CE104IU
	Practice CADD
	1
	

	11
	CE211IU
	Hydrogoly-Hydraulics
	3
	

	12
	IT069IU
	Object-Oriented Programming
	4
	

	13
	BM030IU
	Machine Design
	3
	

	14
	IS085IU
	CAD/CAM/CNC
	3 (2 + 1 lab)
	

	15
	IS019IU
	Production Management
	3
	

	16
	IS034IU
	Product Design & Development
	3
	

	17
	IS040IU
	Management Information System
	3
	

	18
	IS065IU
	Supply Security and Risk Management
	3
	

	19
	PH027IU
	Earth observation and the environment
	3
	

	20
	PH018IU
	Introduction to Space Engineering
	2
	

	21
	PH035IU
	Introduction to Space Communications
	3
	

	22
	PH036IU
	Remote Sensing
	3
	

	23
	PH037IU
	Space Environment
	3
	X

	24
	PH040IU
	Satellite Technology
	3
	

	25
	EL017IU
	Language and Culture
	3
	

	26
	EL018IU
	Cross-Cultural Communication
	3
	

	27
	EL021IU
	Global Englishes
	3
	

	28
	EEAC014IU
	Neuron Network and Fuzzy Logics
	3
	



Lưu ý: Với chương trình song ngành, sinh viên cần đăng kí học môn tự chọn bổ trợ là Space Environment (3 tín chỉ) để đủ điều kiện công nhận chuyển đổi với nội dung chương trình đào tạo ngành thứ hai (Kỹ thuật Không gian).
(***) Danh sách môn học tự chọn chuyên ngành 1-5
Sinh viên cần học ít nhất 5 môn học (18 tín chỉ) từ danh sách dưới đây: 
Bảng 9: Danh sách môn học tự chọn chuyên ngành 1-5 Kỹ thuật Điện tử Viễn thông
	Sub ID
	Subjects
	Credit(s)
	Công nhận chuyển đổi 

	EE061IU
EE062IU
	Analog Electronics
Analog Electronics Laboratory
	3
1
	

	EE094IU
EE095IU
	Digital Electronics
Digital Electronics Laboratory
	3
1
	

	EE105IU
EE124IU
	Antenna and Microwave Engineering
Antenna and Microwave Engineering Lab
	3
1
	X

	EEAC020IU
	Theory of Automatic Control
	4
	

	EE063IU
EE117IU
	Digital System Design 
Digital System Design Lab
	3
1
	

	EE066IU
EE121IU
	VLSI Design
VLSI Design Lab
	3
1
	

	EE104IU
EE118IU
	Embedded Real-time Systems
Embedded Real-time Systems Lab
	3
1
	

	EE070IU
EE116IU
	Wireless Communications Systems
Wireless Communications Systems Lab
	3
1
	

	EE119IU
EE120IU
	Telecommunication Networks
Telecommunication Networks Lab
	3
1
	X

	EE072IU
	Computer and Communication Networks
	3
	

	EE102IU
	Stochastic Signal Processing
	3
	

	EE103IU
EE122IU
	Image Processing and Computer Vision
Image Processing and Computer Vision Lab
	3
1
	X

	EE123IU
	Special Topics in Electrical Engineering
	2
	

	EE074IU
	Digital Signal Processing Design
	3
	

	EE125IU
EE126IU
	RF Circuit Design
RF Circuit Design Lab
	3
1
	

	EEAC008IU
	Sensors and Instrumentation
	3
	

	EE127IU
	Machine learning and Artificial Intelligence
	3
	

	EE128IU
	Internet of Things (IoT)
	3
	

	EE129IU
	Internet of Things Lab (IoT Lab)
	1
	

	EE133IU
	Emerging Engineering Technologies
	3
	X


Lưu ý: Với chương trình song ngành, sinh viên cần đăng kí học những môn đánh dấu X ở bảng trên để có thể công nhận chuyển đổi với nội dung chương trình đào tạo ngành thứ hai (Kỹ thuật Không gian). 
7.2. [bookmark: _Toc111643375]Nội dung chương trình đào tạo song ngành (CTĐT2)
Ngoài các môn học của CTĐT 1, để hoàn thành chương trình song ngành với ngành Kỹ thuật Không gian thì sinh viên cần hoàn tất các môn học sau.
Bảng 10: Nội dung chương trình đào tạo song ngành 
	TT
	Mã MH
	Tên MH
	Loại MH
	Tín chỉ

	
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	
	TC
	LT
	TH

	I
	KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI  CƯƠNG
	 
	 
	 
	 

	Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường
	 
	3
	0
	3

	1
	PH020IU
	Thực hành Vật lý  đại cương 1
	General Physics 1 Laboratory
	BB
	2
	0
	2

	2
	PH024IU
	Thực hành Vật lý đại cương 3
	General Physics 3 Laboratory
	BB
	1
	0
	1

	II
	KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH
	 
	18
	17
	1

	3
	PH018IU
	Giới thiệu về kỹ thuật không gian
	Introduction to Space Engineering
	BB
	2
	2
	0

	4
	PH027IU 
	Quan sát trái đất và môi trường
	Earth observation and the environment
	BB
	3
	3
	0

	5
	PH029IU
	Giới thiệu về thuyết tương đối và vật lý hiện đại
	Introduction to Relativity and Modern Physics
	BB
	3
	3
	0

	6
	PH036IU
	Viễn thám
	Remote Sensing
	BB
	3
	3
	0

	7
	PH040IU
	Công nghệ vệ tinh
	Satellite Technology
	BB
	3
	3
	0

	8
	PH055IU
	[bookmark: _GoBack]Nền tảng lập trình trên hệ điều hành iOS
	iOS programming fundamentals
	BB
	4
	3
	1

	III
	KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
	 
	14
	10
	4

	9
	PH043IU
	Thực hành xử lý tín hiệu và ảnh vệ tinh
	Satellite Signal And Image Processing Laboratory
	BB
	3
	1
	2

	10
	PH051IU
	Phát triển ứng dụng định vị trên hệ điều hành iOS
	Geolocation apps development for iOS
	BB
	3
	3
	0

	11
	PH052IU
	Thực hành phát triển ứng dụng định vị trên hệ điều hành iOS
	Geolocation apps development for iOS lab
	BB
	1
	0
	1

	12
	PH053IU
	Phân tích dữ liệu lớn cho viễn thám
	Big data analytics for remote sensing
	BB
	3
	3
	0

	13
	PH054IU
	Thực hành phân tích dữ liệu lớn cho viễn thám
	Big data analytics for remote sensing lab
	BB
	1
	0
	1

	Kiến thức tự chọn chuyên ngành (chọn 1 trong 2 môn sau)
	 
	3
	3
	0

	14
	PH047IU
	Hệ thống điều hướng
	Navigation Systems
	TC
	3
	3
	0

	15
	PH048IU
	Vật lý thiên văn vô tuyến 
	Radio Astrophysics
	TC
	3
	3
	0

	IV
	THỰC TẬP, KHÓA LUẬN/LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
	13
	13
	0

	16
	PH044IU
	Thực tập
	Internship
	BB
	3
	3
	0

	17
	PH050IU
	Khóa luận tốt nghiệp
	Thesis
	BB
	10
	10
	0

	 
	Tổng số (tín chỉ)
	 
	48
	40
	8


8. [bookmark: _Toc111643376]Dự kiến kế hoạch giảng dạy (phân bổ các môn học theo từng học kỳ) 
Sinh viên học chương trình song ngành sẽ bắt đầu học môn học của chương trình đào tạo ngành thứ hai từ học kì 3. Dự kiến chương trình học theo từng học kì được phân bố như sau:
Bảng 11: Dự kiến kế hoạch giảng dạy chương trình song ngành
	Học kỳ
	Mã MH
	Tên MH
	Loại MH
	Tín chỉ
	Thuộc CTĐT 2

	
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	
	TC
	LT
	TH
	

	1
	MA001IU
	Toán 1
	Calculus 1
	BB
	4
	4
	 
	 

	
	PH013IU
	Vật Lí 1
	Physics 1
	BB
	2
	2
	 
	 

	
	CH011IU
	Hóa Học Cho Kỹ Sư
	Chemistry for Engineers
	BB
	3
	3
	 
	 

	
	CH012IU
	TH Hóa Học
	Chemistry for Engineers Lab
	BB
	1
	 
	1
	 

	
	PE015IU
	Triết học Mác-Lênin
	Philosophy Marx - Lenin
	BB
	3
	3
	 
	 

	
	EN007IU
	Tiếng Anh Chuyên ngành  1 (Kỹ Năng Viết)
	Writing AE1
	BB
	2
	2
	 
	 

	
	EN008IU
	Tiếng Anh Chuyên ngành  1 (Kỹ Năng Nghe)
	Listening AE1
	BB
	2
	2
	 
	 

	
	EE050IU
	Phương Pháp Tính Toán Cho Kỹ Sư
	Intro to Computer for Engineers
	BB
	3
	3
	 
	 

	
	PT001IU 
	Thể Dục 1
	Physical Training 1
	BB
	0
	 
	 
	 

	
	Tổng 
	 
	20
	19
	1
	 

	2
	MA003IU
	Toán 2
	Calculus 2
	BB
	4
	4
	 
	 

	
	MA027IU
	Đại Số Tuyến Tính
	Applied Linear Algebra
	BB
	2
	2
	 
	 

	
	PH014IU
	Vật Lí 2
	Physics 2
	BB
	2
	2
	 
	 

	
	PE008IU
	Tư Duy Phân Tích
	Critical Thinking
	BB
	3
	3
	 
	 

	
	PE016IU
	Kinh Tế Chính Trị Mác-Lê Nin
	Marxist – Leninist Political Economy
	BB
	2
	2
	 
	 

	
	EN011IU
	Tiếng Anh Chuyên ngành  2 (Kỹ Năng Viết)
	Writing AE 2
	BB
	2
	2
	 
	 

	
	EN012IU
	Tiếng Anh Chuyên ngành  2 (Kỹ Năng Nói)
	Speaking AE2
	BB
	2
	2
	 
	 

	
	EE049IU
	Nhập Môn Kỹ Thuật Điện Tử
	Introduction to Electrical Engineering
	BB
	3
	3
	 
	 

	
	PT002IU
	Thể Dục 2
	Physical Training 2
	BB
	0
	 
	 
	 

	
	Tổng
	20
	20
	0
	 

	Hè
	PE017IU
	Chủ Nghĩa XH Khoa Học
	Scientific socialism
	BB
	2
	2
	 
	 

	
	Tổng
	2
	2
	0
	 

	3
	MA023IU
	Toán 3
	Calculus 3
	BB
	4
	4
	 
	 

	
	PH015IU
	Vật Lí 3
	Physics 3 
	BB
	3
	3
	 
	 

	
	PH016IU
	TH Vật Lí 3
	Physics 3 Lab
	BB
	1
	 
	1
	 

	
	EE051IU
	Lý Thuyết Mạch Điện 1
	Principles of EE1
	BB
	3
	3
	 
	 

	
	EE052IU
	TH Lý Thuyết Mạch Điện 1
	Principles of EE1 Lab
	BB
	1
	 
	1
	 

	
	EE053IU
	Thiết Kế Số Logic
	Digital Logic Design
	BB
	3
	3
	 
	 

	
	EE054IU
	TN Thiết Kế Số Logic
	Digital Logic Design Lab
	BB
	1
	 
	1
	 

	
	EE057IU
	Lập Trình Cho Kỹ Sư
	Programming for Engineers 
	BB
	3
	3
	 
	 

	
	EE058IU
	TH Lập Trình Cho Kỹ Sư
	Programming for Engineers Lab
	BB
	1
	 
	1
	 

	
	PH020IU
	TH Vật lý đại cương 1
	General Physics 1 Laboratory
	BB
	2
	 
	2
	x

	
	PH018IU
	Nhập môn kỹ thuật không gian
	Introduction to Space Engineering
	BB
	2
	2
	 
	x

	
	Tổng
	24
	18
	6
	 

	4
	MA024IU
	Phương Trình Vi Phân
	Differential Equations
	BB
	4
	4
	 
	 

	
	MA026IU
	Xác Xuất Thống kê và Quá Trình Ngẫu Nhiên
	Probability, Statistic and Random Process
	BB
	3
	3
	 
	 

	
	PH012IU
	Vật Lí 4
	Physics 4 
	BB
	2
	2
	 
	 

	
	PH024IU
	TH Vật lý đại cương 3
	General Physics 3 Laboratory
	BB
	1
	 
	1
	x

	
	EE010IU
	Lý Thuyết Trường Điện Từ
	Electromagnetic Theory
	BB
	3
	3
	 
	 

	
	EE055IU
	Lý Thuyết Mạch Điện 2
	Principles of EE2
	BB
	3
	3
	 
	 

	
	EE056IU
	TN Lý Thuyết Mạch Điện 2
	Principles of EE2 Lab
	BB
	1
	 
	1
	 

	
	EE090IU
	Linh Kiện Điện Tử
	Electronics Devices
	BB
	3
	3
	 
	 

	
	EE091IU
	TH Linh Kiện Điện Tử
	Electronics Devices Lab
	BB
	1
	 
	1
	 

	
	PE018IU
	Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 
	History of Vietnamese Communist Party  
	BB
	2
	2
	 
	 

	
	Tổng
	23
	20
	3
	 

	Hè
	 
	Quân Sự
	Military Training
	BB
	0
	0
	0
	 

	
	Tổng
	0
	0
	0
	 

	5
	EE088IU
	Tín Hiệu Và Hệ Thống
	Signals & Systems
	BB
	3
	3
	 
	 

	
	EE089IU
	TH Xử Lý Tín Hiệu Và Hệ Thống
	Signals & Systems Lab
	BB
	1
	 
	1
	 

	
	EE083IU
	Vi Xử Lý
	Micro-processing Systems
	BB
	3
	3
	 
	 

	
	EE084IU
	TH Vi Xử Lý
	Micro-processing Systems Lab
	BB
	1
	 
	1
	 

	
	EE130IU
	Bài tập lớn 1
	Capstone Design 1
	BB
	2
	2
	 
	 

	
	EE—IU
	Tự Chọn Chuyên Ngành 01: 
	ET Elective Course 01: 
	TC
	4
	3
	1
	 

	
	EE105IU
	Kỹ thuật vi sóng và ăng-ten
	Antenna and Microwave Engineering
	BB
	3
	3
	 
	x

	
	EE124IU
	TH Kỹ thuật vi sóng và ăng-ten
	Antenna and Microwave Engineering Lab
	BB
	1
	 
	1
	x

	
	PE020IU
	Đạo Đức và Kỹ Năng Nghề Nghiệp
	Engineering Ethics and Professional Skills
	BB
	3
	3
	 
	 

	
	PE019IU
	Tư Tưởng HCM
	Ho Chi Minh's Thoughts
	BB
	2
	2
	 
	 

	
	Tổng
	19
	16
	3
	 

	6
	EE092IU
	Xử Lí Tín Hiệu Số
	Digital Signal Processing
	BB
	3
	3
	 
	 

	
	EE093IU
	TH Xử Lí Tín Hiệu Số
	Digital Signal Processing Lab
	BB
	1
	 
	1
	 

	
	EE068IU
	Nguyên Lý Hệ Thống Thông Tin
	Principles of Com. Systems
	BB
	3
	3
	 
	 

	
	EE115IU
	TH Nguyên Lí Truyền Thông
	Principles of Com. Systems Lab
	BB
	1
	 
	1
	 

	
	EE131IU
	Bài tập lớn 2
	Capstone Design 2
	BB
	2
	2
	 
	 

	
	PH029IU
	Giới thiệu về thuyết tương đối và vật lý hiện đại
	Introduction to Relativity and Modern Physics
	BB
	3
	3
	 
	x

	
	EE—IU
	Tự Chọn Chuyên Ngành 02:
	ET Elective Course 02:
	TC
	4
	3
	1
	 

	
	EE119IU
	Mạng viễn thông
	Telecommunication Networks
	TC
	3
	3
	 
	 

	
	EE120IU
	Thực hành Mạng viễn thông
	Telecommunication Networks Lab
	TC
	1
	 
	1
	 

	
	EE079IU
	Điện Tử Công Suất
	Power Electronics
	BB
	3
	3
	 
	 

	
	EEAC003
	TH Điện Tử Công Suất
	Power Electronics Lab
	BB
	1
	 
	1
	 

	
	XX---IU
	Tự Chọn Bổ Trợ
	General Elective 
	TC
	3
	3
	 
	 

	
	PH037IU
	Môi trường không gian
	Space Environment
	BB
	3
	3
	 
	x

	
	Tổng
	24
	20
	4
	 

	Hè
	EE112IU
	Thực Tập 
	Summer Internship
	BB
	3
	3
	 
	 

	
	Tổng
	3
	3
	0
	 

	7
	EE107IU
	Đồ Án
	Senior Project
	BB
	2
	2
	 
	 

	
	EE—IU
	Tự Chọn Chuyên Ngành 03:
	ET Elective Course 03:
	TC
	4
	3
	1
	 

	
	EE103IU
	Image Processing and Computer Vision
	Image Processing and Computer Vision
	TC
	3
	3
	 
	 

	
	EE122IU
	Image Processing and Computer Vision Lab
	Image Processing and Computer Vision Lab
	TC
	1
	 
	1
	 

	
	EE—IU
	Tự Chọn Chuyên Ngành 04
	ET Elective Course 04
	TC
	3
	3
	 
	 

	
	EE—IU
	Tự Chọn Chuyên Ngành 05
	ET Elective Course 05
	TC
	3
	3
	 
	 

	
	EE133IU
	Công nghệ kỹ thuật mới nổi
	Emerging Engineering Technologies
	BB
	3
	3
	 
	x

	
	EE114IU
	Khởi Nghiệp
	Entrepreneurship
	BB
	3
	3
	 
	 

	
	PH027IU
	Quan sát trái đất và môi trường
	Earth observation and the environment
	BB
	3
	3
	 
	x

	
	PH036IU
	Viễn thám
	Remote Sensing
	BB
	3
	3
	 
	x

	
	Tổng
	21
	20
	1
	 

	8
	EE097IU
	Luận Văn Tốt Nghiệp
	Thesis
	BB
	10
	10
	 
	 

	
	PH040IU
	Công nghệ vệ tinh
	Satellite Technology
	BB
	3
	3
	 
	x

	
	PH055IU
	Nền tảng lập trình trên hệ điều hành iOS
	iOS programming fundamentals
	BB
	4
	3
	1
	x

	
	Tổng
	17
	16
	1
	 

	Hè
	PH044IU
	Thực Tập 
	Internship
	BB
	3
	3
	 
	 

	
	Tổng
	3
	3
	0
	 

	9
	PH051IU
	Phát Triển Ứng Dụng Định Vị Trên Hệ Điều Hành iOS
	Geolocation App Development for iOS
	BB
	4
	3
	1
	x

	
	Electives (choose 1 out of 2 courses below)
	 
	3
	3
	0
	x

	
	PH047IU
	Hệ thống điều hướng
	Navigation Systems
	TC
	3
	3
	 
	x

	
	PH048IU
	Vật lý thiên văn vô tuyến
	Radio Astrophysics
	TC
	3
	3
	 
	x

	
	PH053IU
	Phân Tích Dữ Liệu Lớn Cho Viễn Thám  
	Big Data Analytics for Remote Sensing
	BB
	3
	3
	 
	x

	
	PH054IU
	TH Phân Tích Dữ Liệu Lớn Cho Viễn Thám  
	Big Data Analytics for Remote Sensing Laboratory
	BB
	1
	 
	1
	x

	
	PH043IU
	Thực hành xử lý tín hiệu và ảnh vệ tinh
	Satellite Signal And Image Processing Laboratory
	BB
	3
	1
	2
	x

	
	Tổng
	14
	10
	4
	 

	10
	PH050IU
	Khóa luận tốt nghiệp
	Thesis
	BB
	10
	10
	 
	x

	
	Tổng
	10
	10
	0
	 

	Tổng Số Tín Chỉ
	200
	177
	23
	 


(*): đánh dấu X nếu là môn học thuộc chương trình song ngành 
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[bookmark: _Toc111643377]9. Ma trận các môn học và chuẩn đầu ra
(Danh sách các môn học được hệ thống theo học kỳ và phân bổ giảng dạy các kỹ năng vào các môn học: mức độ giảng dạy I, T, U và trình độ năng lực yêu cầu với các môn học theo trình độ năng lực)
	Học kỳ
	 
	Chuẩn đầu ra

	
	Tên MH
	1
	2
	3
	4

	
	Tiếng Anh
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	2.1
	2.2
	2.3
	2.4
	2.5
	3.1
	3.2
	4.1
	4.2
	4.3
	4.4
	4.5
	4.6

	I
	Calculus 1
	 x
	 
	 
	 
	x 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	x 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Physics 1
	 x
	 
	 
	 
	x 
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[bookmark: _Toc111643378]10. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các môn học
1. [bookmark: _Toc32873077][bookmark: _Toc35260429][bookmark: _Toc35868496][bookmark: _Toc95804908][bookmark: _Toc110325142][bookmark: _Toc110326376][bookmark: _Toc111643379]PE015IU - Triết học Mác-Lênin (Philosophy Marx - Lenin)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: không
Mô tả môn học: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về triết học Mác-Lênin.

2. [bookmark: _Toc32873078][bookmark: _Toc35260430][bookmark: _Toc35868497][bookmark: _Toc95804909][bookmark: _Toc110325143][bookmark: _Toc110326377][bookmark: _Toc111643380][bookmark: _Hlk32694122]PE016IU - Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Marxist – Leninist Political Economy)
Số tín chỉ : 2 (2LT + 0TH)
Môn học song hành: Triết học Mác-Lênin
Mô tả môn học: Nội dung chương trình gồm 6 chương: Trong đó chương 1 bàn về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác-Lênin. Từ chương 2 đến chương 6 trình bày nội dung cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác-Lênin theo mục tiêu của môn học. Cụ thể các vấn đề như: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.
[bookmark: _Toc32873079][bookmark: _Toc35260431][bookmark: _Toc35868498][bookmark: _Toc95804910]
3. [bookmark: _Toc110325144][bookmark: _Toc110326378][bookmark: _Toc111643381]PE017IU - Chủ nghĩa xã hội khoa học (Scientific Socialism)
Số tín chỉ : 2 (2LT + 0TH)
Môn học trước: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Mô tả môn học:  Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa xã hội khoa học.

4. [bookmark: _Toc32873080][bookmark: _Toc35260432][bookmark: _Toc35868499][bookmark: _Toc95804911][bookmark: _Toc110325145][bookmark: _Toc110326379][bookmark: _Toc111643382]PE018IU - Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (History of Vietnamese Communist Party)
Số tín chỉ : 2 (2LT + 0TH)
Môn học trước: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học.
Mô tả môn học: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam.

5. [bookmark: _Toc32873081][bookmark: _Toc35260433][bookmark: _Toc35868500][bookmark: _Toc95804912][bookmark: _Toc110325146][bookmark: _Toc110326380][bookmark: _Toc111643383]PE019IU - Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh's Thoughts) 
Số tín chỉ : 2 (2LT + 0TH)
Môn học trước: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học.
[bookmark: _Toc32873082][bookmark: _Toc35260434][bookmark: _Toc35868501]Mô tả môn học: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về độc lập dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức, con người.
[bookmark: _Toc95804913][bookmark: _Toc35868619]
6. [bookmark: _Toc110325147][bookmark: _Toc110326381][bookmark: _Toc111643384]PE008IU – Tư duy Phân Tích (Critical Thinking)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: không
[bookmark: _Toc95804914]Mô tả môn học: Tư duy phê phán nghiên cứu một quá trình không thể thiếu đối với tất cả những người có học - quá trình chúng ta phát triển và hỗ trợ niềm tin của mình và đánh giá sức mạnh của những lập luận do người khác đưa ra trong các tình huống thực tế. Nó bao gồm thực hành về lý luận quy nạp và suy diễn, trình bày các lập luận dưới dạng nói và viết, và phân tích việc sử dụng ngôn ngữ để tác động đến suy nghĩ. Khóa học cũng áp dụng quy trình lý luận cho các lĩnh vực khác như kinh doanh, khoa học, luật pháp, khoa học xã hội, đạo đức và nghệ thuật.
[bookmark: _Toc95804915][bookmark: _Hlk42263228]
7. [bookmark: _Toc110325148][bookmark: _Toc110326382][bookmark: _Toc111643385]PE020IU – Đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp (Engineering Ethics and Professional Skills)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: không
Mô tả môn học: Khóa học này được thiết kế để giới thiệu đến sinh viên kỹ thuật về lý thuyết và thực hành đạo đức kỹ thuật bằng cách tiếp cận đa ngành và đa văn hóa. Lý thuyết bao gồm đạo đức cổ điển và chuyên sâu trong kỹ thuật. Nghiên cứu lịch sử được lấy chủ yếu từ các tài liệu học thuật về đạo đức kỹ thuật. Khóa học sẽ giúp sinh viên khám phá mối quan hệ giữa đạo đức và kỹ thuật và áp dụng những lý thuyết đạo đức cổ điển để đưa ra quyết định cho các vấn đề kỹ thuật gặp phải trong quá trình học  và làm việc sau này. Ngoài ra, khóa học này sẽ bao gồm các chuyên đề và hội thảo về các kỹ năng chuyên sâu; chẳng hạn như khả năng học tập lâu dài và các lời khuyên cụ thể cho các kỹ sư như một bài tập tích cực giúp sinh viên nhận ra khả năng học tập lâu dài được phát triển trong suốt quá trình học đại học.

8. MA001IU - Toán 1 (Calculus 1) 
Số tín chỉ : 4 (4LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: Không
Mô tả môn học: Nội dung chính: Hàm số, Giới hạn, Tính liên tục, Đạo hàm, Đạo hàm cho các hàm cơ bản, Qui tắc tính đạo hàm, Ứng dụng của đạo hàm, Quy tắc L’hospital, Tối ưu, Phương pháp Newton, Tích phân, Tích phân xác định, Các định lý cơ bản của giải tích, kỹ thuật tính tích phân.
[bookmark: _Toc32873083][bookmark: _Toc35260435][bookmark: _Toc35868502][bookmark: _Toc95804916]
9. [bookmark: _Toc110325149][bookmark: _Toc110326383][bookmark: _Toc111643386]MA003IU - Toán 2 (Calculus 2)
Số tín chỉ : 4 (4LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: Toán 1
Mô tả môn học: Dãy và chuỗi; Kiểm tra sự hội tụ; Chuỗi mủ; Chuỗi Taylor và Maclaurin; Hệ tọa độ Cartesian; Đường thẳng, Mặt và Mặt phẳng; Đạo hàm và tích phân của hàm Véctơ; Chiều dài đường cong; Mặt phẳng tham số; Mặt tiếp xúc; Véctơ Gradient; Cực trị; Nhân tử Lagrange; Tích phân bội: tích phân hai lớp, tích phân ba lớp, những kỹ thuật tính tích phân; Trường Véctơ, tích phân đường, tích phân mặt.
[bookmark: _Toc32873084][bookmark: _Toc35260436][bookmark: _Toc35868503][bookmark: _Toc95804917]
10. [bookmark: _Toc110325150][bookmark: _Toc110326384][bookmark: _Toc111643387]MA023IU - Toán 3 (Calculus 3)
Số tín chỉ : 4 (4LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: Toán 1, Toán 2
Mô tả môn học: Số phức, chuỗi phức, hàm số phức, các đạo hàm phức; Biến đổi Laplace, biến đổi z, chuỗi Fourier, biến đổi Fourier, biến đổi ngược, các biến đổi đạo hàm và tích phân, phương trình vi phân bậc nhất, phương trình vi phân bậc hai, các đẳng thức, các ứng dụng cho mạch điện và xử lý tín hiệu.
[bookmark: _Toc35260437][bookmark: _Toc35868504][bookmark: _Toc95804918] 
11. [bookmark: _Toc110325151][bookmark: _Toc110326385][bookmark: _Toc111643388]MA024IU – Phương trình vi phân (Differential Equation)
Số tín chỉ : 4 (3LT + 1TH)
Môn học tiên quyết: Toán 1, Toán 2
Mô tả môn học: Phương trình vi phân cấp một, phương trình vi phân cấp hai, hệ số không xác định, phương sai của tham số, phương trình vi phân tuyến tính cấp cao, nghiệm chuỗi của phương trình vi phân tuyến tính cấp hai với hệ số không là hằng, hệ phương trình tuyến tính cấp một, cơ bản về phương trình đạo hàm riêng và phương pháp tách biến, phương pháp số.
[bookmark: _Toc32873085][bookmark: _Toc35260438][bookmark: _Toc35868505][bookmark: _Toc95804919]
12. [bookmark: _Toc110325152][bookmark: _Toc110326386][bookmark: _Toc111643389]MA026IU - Xác suất, thống kê và quá trình ngẫu nhiên (Probability, Statistic & Random Process)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: Toán 1, Toán 2
[bookmark: _Toc32873086][bookmark: _Toc35260439][bookmark: _Toc35868506][bookmark: _Toc95804920]Mô tả môn học: Môn học trình bày lý thuyết xác suất theo quan điểm độ đo.  Nội dung chính bao gồm kiến thức về các biến cố (độc lập, có điều kiện,…), các biến ngẫu nhiên, phân phối, kỳ vọng, phương sai và các định lý giới hạn quan trọng trong xác suất (định lý giới hạn trung tâm, luật số lớn, …).

13. [bookmark: _Toc110325153][bookmark: _Toc110326387][bookmark: _Toc111643390]PH013IU - Vật lý 1 (Physics 1) 
Số tín chỉ : 2 (2LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: Không
Mô tả môn học: Khảo sát động học, động lực học, năng lượng học của chuyển động của chất điểm và của vật rắn. Khảo sát động lực học lưu chất, tính chất của khí lí tưởng, và các nguyên lí nhiệt động lực học.
[bookmark: _Toc32873087][bookmark: _Toc35260440][bookmark: _Toc35868507][bookmark: _Toc95804921]
14. [bookmark: _Toc110325154][bookmark: _Toc110326388][bookmark: _Toc111643391]PH014IU - Vật lý 2 (Physics 2) 
Số tín chỉ : 2 (2LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: Không
Mô tả môn học: Cung cấp những kiến thức cơ sở về chuyển động của lưu chất, cũng như các định luật của chất khí lí tưởng, và các nguyên lí của nhiệt động lực học. Sinh viên cần nắm vững các kiến thức này và vận dụng trong những tình huống thực tế liên quan đến cơ học lưu chất và nhiệt động lực học.
[bookmark: _Toc32873088][bookmark: _Toc35260441][bookmark: _Toc35868508][bookmark: _Toc95804922]
15. [bookmark: _Toc110325155][bookmark: _Toc110326389][bookmark: _Toc111643392]PH015IU & PH016IU - Vật lý 3 (Physics 3 + Physics 3 Laboratory) 
Số tín chỉ : 4 (3LT + 1TH)
Môn học tiên quyết: Vật lý 1
Mô tả môn học: Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về điện và từ.
[bookmark: _Toc32873089][bookmark: _Toc35260442][bookmark: _Toc35868509][bookmark: _Toc95804923]
16. [bookmark: _Toc110325156][bookmark: _Toc110326390][bookmark: _Toc111643393]PH012IU - Vật lý 4 (Physics 4) 
Số tín chỉ : 2 (2LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: Vật lý 1
Mô tả môn học: Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sóng và lượng tử.
[bookmark: _Toc32873090][bookmark: _Toc35260443][bookmark: _Toc35868510][bookmark: _Toc95804924]
17. [bookmark: _Toc110325157][bookmark: _Toc110326391][bookmark: _Toc111643394]CH011IU & CH012IU - Hóa học cho kỹ sư (Chemistry for Engineer + Chemistry Laboratory )
Số tín chỉ : 4 (3LT + 1TH)
Môn học tiên quyết: Không
Mô tả môn học: Khóa học được thiết kế cho sinh viên kỹ thuật những người đang theo đuổi một chương trình đào tạo không chuyên nghiệp, kỹ thuật hóa học như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, dân dụng, y sinh học, điện tử và viễn thông. Khóa học sẽ giới thiệu các nguyên tắc cơ bản của hóa học và kết nối các nguyên tắc này với các vấn đề trong ngành kỹ sư. Thực hành hoá hoạ giới thiệu về phòng thí nghiệm và nhấn mạnh vào các kỹ thuật liên quan đến kỹ thuật hóa học.
[bookmark: _Toc32873091][bookmark: _Toc35260444][bookmark: _Toc35868511][bookmark: _Toc95804925]
18. [bookmark: _Toc110325158][bookmark: _Toc110326392][bookmark: _Toc111643395]EN007IU & EN008IU - Tiếng anh chuyên ngành 1 (Academic English 1)
Số tín chỉ : 4 (4LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: không
Mô tả môn học: Môn học nhằm nâng cao kỹ năng viết trình độ tiền nâng cao (pre-advanced). Chương trình tập trung vào việc xây dựng bài luận dựa trên các kỹ năng viết như: làm dàn bài, viết câu luận đề, kết nối và sắp xếp trình tự các đọan, dung từ và cụm từ nối để tạo sự mạch lạc cho bài văn. Các thể loại bao gồm: miêu tả người, đồ vật, qui trình, trình bày ý kiến, so sánh và đối chiếu, nguyên nhân – kết quả, vấn đề - giải pháp, nghị luận. Những kỹ năng nghe tiếng Anh học thuật, ghi chú, và thảo luận sẽ giúp sinh viên làm quen với những khó khăn trong việc học tiếng Anh ở đại học. Sinh viên sẽ học các kỹ năng cần thiết cho sinh viên đại học quốc tế, bao gồm: nghe bài giảng chủ động, ghi chú hiệu quả, tham gia thảo luận tự tin. Cùng với các kỹ năng nghe, sinh viên cũng sẽ trau giồi thêm vốn từ vựng học thuật.

19. [bookmark: _Toc32873092][bookmark: _Toc35260445][bookmark: _Toc35868512][bookmark: _Toc95804926][bookmark: _Toc110325159][bookmark: _Toc110326393][bookmark: _Toc111643396]EN011IU & EN012IU - Tiếng anh chuyên ngành 2 (Academic English 2)
Số tín chỉ : 4 (4LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: Tiếng anh chuyên ngành 1
[bookmark: _Toc95804927]Mô tả môn học: Khóa học nhằm cung cấp một cách tổng quát cấu trúc của một bài viết báo cáo nghiên cứu, từng bước giúp sinh viên hoàn tất một bài viết cụ thể trong lĩnh vực của mình. Nội dung của khóa học bao gồm: các thành phần của bài báo cáo, kỹ năng chọn và giới hạn đề tài, viết câu luận đề, làm dàn bài, tìm và dẫn chứng tài liệu, ghi chú, viết mở bài, nội dung chính và kết luận, viết và sửa chữa bản nháp. Sinh viên sẽ thực hành trên các đề tài liên quan đến môn học của mình. Môn học cung cấp cho sinh viên các chiến lược thiết thực sử dụng trong việc thuyết trình. Ngòai ra sinh viên được giúp đỡ hình thành kỹ năng lắng nghe, nhận xét và nêu ý kiến phản hồi đối với các bài thuyết trình khác trong lớp.

20. [bookmark: _Toc95804928][bookmark: _Toc110325160][bookmark: _Toc110326394][bookmark: _Toc111643397]EE010IU - Lý Thuyết Trường Điện Từ (Electromagnetic Theory) 
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: không
Mô tả môn học: Khóa học này được thiết kế để phục vụ như là khóa học đầu tiên về điện từ để đáp ứng các yêu cầu của chương trình giảng dạy cốt lõi kỹ thuật điện. Nội dung bao gồm các phép tính véc tơ và các khái niệm trường như trường điện từ trong không gian và trong vật liệu, phương trình Maxwell, hàm tiềm năng, lưu trữ năng lượng, trường tĩnh và bán tĩnh. Lý thuyết đường truyền cũng được giới thiệu trong khóa học này.

21. EE049IU – Nhập môn Kỹ thuật Điện tử (Introduction to Electrical Engineering)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: không
Mô tả môn học: Khóa học này là một giới thiệu về các quy trình kỹ thuật cho kỹ thuật điện trong tương lai. Khóa học này cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về khối ngành nghề kỹ thuật điện. Ngoài ra, các sinh viên sẽ học cách sử dụng hợp lý các công cụ kỹ thuật, bao gồm máy tính và thiết bị đo lường. Học sinh cũng sẽ thực hiện phân tích thống kê dữ liệu thực nghiệm, xác định các yêu cầu kỹ thuật và thực hiện mô phỏng.
[bookmark: _Toc35868543][bookmark: _Toc95804929]
22. [bookmark: _Toc110325161][bookmark: _Toc110326395][bookmark: _Toc111643398]EE051IU – Lý thuyết mạch điện 1 (Principles of Electrical Engineering I)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: MA001IU – Calculus 1
Mô tả môn học:
Khóa học này bao gồm các chủ đề sau: các yếu tố mạch điện; nguồn độc lập; nguồn phụ thuộc; phân tích mạch trạng thái ổn định của mạch điện dòng một chiều và dòng xoay chiều; bộ khuếch đại thuật toán; tính công suất; mạch hai cổng; mạch ba pha cân bằng, các hội thảo đặc biệt.

23. EE052IU - Thực hành Lý thuyết mạch điện 1 (Principles of EE I Laboratory)
Số tín chỉ : 1 (0LT + 1TH)
Môn học tiên quyết: MA001IU – Calculus 1
Mô tả môn học: Khóa học này giúp sinh viên hiểu rõ hơn về khóa học Nguyên tắc của Kỹ thuật điện I. Những bài thực hành trong việc sử dụng các dụng cụ phòng thí nghiệm, đo điện áp, dòng điện, trở kháng, tần số và dạng sóng. Thiết kế và mô hình mạch.
[bookmark: _Toc35868544][bookmark: _Toc95804930]
24. [bookmark: _Toc110325162][bookmark: _Toc110326396][bookmark: _Toc111643399]EE053IU - Thiết kế số logic (Digital Logic Design)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: không
Mô tả môn học: Khóa học này cung cấp cho sinh viên các công cụ thiết kế cơ bản với các mạch logic kỹ thuật số kết hợp cũng như tuần tự và các máy trạng thái hữu hạn. Môn học bao gồm các chuyên đề về số học nhị phân, đại số Boolean, bản đồ K, tổng hợp mạch kết hợp, mạch MSI kết hợp, mạch logic tuần tự, thiết kế máy trạng thái đồng bộ và mạch MSI tuần tự. Các khóa học trực tuyến tự học: Phân cấp bộ nhớ.
[bookmark: _Toc35868545][bookmark: _Toc95804931]
25. [bookmark: _Toc110325163][bookmark: _Toc110326397][bookmark: _Toc111643400]EE054IU - Thí nghiệm thiết kế số logic (Digital Logic Design Lab)
Số tín chỉ : 1 (0LT + 1TH)
Môn học tiên quyết: không
Mô tả môn học: Khóa học này thực hiện một chuỗi các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm để trình bày và minh họa lý thuyết thiết kế logic kỹ thuật số liên quan đến cổng Logic, mạch logic kết hợp, mạch logic tổ hợp MSI, máy đếm trigơ và mạch đếm, mạch đếm IC và biến đổi thanh ghi.
[bookmark: _Toc35868546][bookmark: _Toc95804932]
26. [bookmark: _Toc110325164][bookmark: _Toc110326398][bookmark: _Toc111643401]EE055IU - Lý thuyết mạch điện 2 (Principles of Electrical Engineering II)
[bookmark: _Hlk35593761]Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: MA023IU – Calculus 3; EE051IU – Principles of Electrical Engineering I
Mô tả môn học: Khóa học này bao gồm các chủ đề sau: Phân tích thoáng qua bằng phương pháp cổ điển và phân tích biến đổi Laplace, phản ứng bước và xung lực, thiết kế mạch lọc thụ động và chủ động, giới thiệu về chuỗi Fourier, các hội thảo đặc biệt.
[bookmark: _Toc35868547][bookmark: _Toc95804933]
27. [bookmark: _Toc110325165][bookmark: _Toc110326399][bookmark: _Toc111643402]EE056IU - Thí nghiệm Lý thuyết mạch điện 2 (Principles of Electrical Engineering II Laboratory)
Số tín chỉ : 1 (0LT + 1TH)
Môn học tiên quyết: E051IU – Principles of Electrical Engineering I
Mô tả môn học: Khóa học này bao gồm các chủ đề sau: Bài tập thí nghiệm trong việc sử dụng các dụng cụ phòng thí nghiệm; Thiết kế bộ lọc, xây dựng và mô phỏng; đo các thành phần Fourier của tín hiệu định kỳ.
[bookmark: _Toc35868548][bookmark: _Toc95804934]
28. [bookmark: _Toc110325166][bookmark: _Toc110326400][bookmark: _Toc111643403]EE057IU - Lập trình cho Kỹ sư (Programming for Engineers)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: không
Mô tả môn học: Khóa học này nhằm vào các sinh viên không có hoặc có ít kinh nghiệm lập trình. Nói chung, mục tiêu môn học để cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết về vai trò của lập trình trong giải quyết vấn đề. Do đó, nội dung khóa học trang bị các thuật ngữ cơ bản về nguyên tắc lập trình và cấu trúc dữ liệu thông qua ngôn ngữ lập trình C.
Các nguyên tắc cơ bản bao gồm lịch sử lập trình, tinh chỉnh từng bước và biểu đồ dòng chảy, giới thiệu về phân tích thuật toán; kiểu dữ liệu cơ bản, chuyển đổi kiểu, đưa ra quyết định và lặp, phân nhánh, hoạt động nhập/suất; các chức năng, đệ quy; mảng và mảng nhiều ký tự, thuật toán tìm kiếm và sắp xếp; con trỏ/con trỏ hàm; ký tự và chuỗi; cấu trúc, đoàn thể, liệt kê, hoạt động trên bit; giới thiệu về các loại dữ liệu trừu tượng: danh sách liên kết, hàng đợi, ngăn xếp, cây nhị phân; cấp phát bộ nhớ động, xử lý tệp.
[bookmark: _Toc35868549][bookmark: _Toc95804935]
29. [bookmark: _Toc110325167][bookmark: _Toc110326401][bookmark: _Toc111643404]EE058IU - Thực hành Lập trình cho Kỹ sư (Programming for Engineers Laboratory)
Số tín chỉ : 1 (0LT + 1TH)
Môn học tiên quyết: không
Mô tả môn học: Môn thí nghiệm này được liên kết với môn học Lập trình cho Kỹ sư. Nó bao gồm mọi thứ mà sinh viên sẽ cần để hiểu các khái niệm cơ bản được đề cập trong khóa học lý thuyết, cũng như việc thực hiện các chương trình C từ đơn giản đến phức tạp, đặc biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật. Các chủ đề bao gồm các loại dữ liệu, cấu trúc điều khiển, chức năng, mảng, tệp và cơ chế chạy, kiểm tra và gỡ lỗi.

30. EE061IU - Điện tử mạch tương tự (Analog Electronics)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: EE090IU, EE091IU
Mô tả môn học: Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về khuếch đại đa tầng, phân tích khuếch đại hồi tiếp, đáp ứng tần số, đáp ứng tần số có hồi tiếp ổn định, mạch khuếch đại công suất, bộ lọc với khuếch đại tinh chỉnh, máy tạo sóng và mạch định dạng sóng.
[bookmark: _Toc35868550][bookmark: _Toc95804936]
31. [bookmark: _Toc110325168][bookmark: _Toc110326402][bookmark: _Toc111643405]EE062IU - Thưc hành điện tử mạch tương tự (Analog electronics laboratory)
Số tín chỉ : 1 (0LT + 1TH)
Môn học tiên quyết: EE090IU, EE091
Mô tả môn học: Môn thực hành này bao gồm các chủ đề: khuếch đại vi sai dùng bóng bán dẫn, khuếch đại ghép tầng, nguồn dòng cố định, dòng đối xứng, khuếch đại tần cao số dùng bóng bán dẫn, khuếch đại hồi tiếp, độ ổn định của khuếch đại hồi tiếp và bù trừ hồ tiếp.
[bookmark: _Toc35868551][bookmark: _Toc95804937]
32. [bookmark: _Toc110325169][bookmark: _Toc110326403][bookmark: _Toc111643406]EE063IU - Thiết kế hệ thống số (Digital System Design)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: EE053 - Digital Logic Design
Mô tả môn học: Môn học giới thiệu phương pháp và kỹ thuật thiết kế hệ thống kỹ thuật số. Bao gồm những chủ đề: nội dung cơ bản, phân tích và thiết kế hệ thống với ngôn ngữ lập trình phần cứng (HDL). Môn học cung cấp những kiến thức về thiết kế các mạch tuần tự không đồng bộ và các hệ thống đồng bộ phức tạp. Quá trình thiết kế được giới thiệu thông qua các khái niệm, tài liệu và phần mềm mô phỏng.

33. EE066IU - Thiết kế VLSI (VLSI Design)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: Digital Logic Design (EE053IU), Digital Electronics (EE094IU)
Mô tả môn học: Môn học này giới thiệu thiết kế chip VLSI kỹ thuật số dựa trên công nghệ CMOS bao gồm logic dựa trên xung nhịp động, phân tích định thời gian tuần tự của MOSFET và các quy tắc thiết kế. Môn học cũng phát triển việc sử dụng các công cụ phần mềm hỗ trợ thiết kế và xây dựng thư viện cho các phần tử, đồng thời cung cấp kiến thức nền tảng về kiểm tra mạch.
34. EE068IU - Nguyên lý hệ thống thông tin (Principles of Communications Systems)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: EE088IU – Signals and Systems
Mô tả môn học: Môn học này giới thiệu kiến thức cơ bản về lý thuyết và thiết kế hệ thống thông tin tuần tự và kỹ thuật số. Trọng tâm bao gồm phương pháp truyền thông vô tuyến.   

35. EE070IU - Truyền thông vô tuyến (Wireless Communications)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: Random Process
Mô tả môn học: Môn học giới thiệu về truyền sóng vô tuyến, nhiễu đồng kênh, hiệu suất phổ và hiệu suất công suất, các kỹ thuật đa dạng tín hiệu, nhiễu đa truy cập, quản lý tài nguyên vô tuyến, cơ chế hoạt động của TDMA, CDMA và Hệ thống Wi-Fi.

36. EE072IU - Mạng máy tính và Truyền thông (Computer and Communication Networks)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: Signals and systems, Principle of communication systems 
Mô tả môn học: Môn học dạy các nguyên tắc cơ bản của máy tính và mạng truyền thông. Sau khóa học này, sinh viên cần có kiến ​​thức chung về cách thức hoạt động của Internet và những vấn đề gặp phải khi tích hợp dịch vụ thoại, video và dữ liệu.

37. EE074IU - Thiết kế xử lý số tín hiệu (Digital Signal Processing Design)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: EE092IU – Digital Signal Processing
Mô tả môn học: Môn học này nhằm cung cấp kiến ​​thức về các ứng dụng của các thuật toán xử lý tín hiệu số trong các lĩnh vực xử lý giọng nói, xử lý hình ảnh, truyền thông và bộ lọc thích nghi bằng cách sử dụng phần mềm áp dụng cho các tín hiệu thực tế.

38. EE079IU - Điện tử Công suất (Power Electronics)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: Electronic Devices (EE090IU)
Mô tả môn học: Môn học giới thiệu các nguyên tắc của điện tử công suất, bao gồm kiến thức về các thiết bị bán dẫn điện, linh kiện thụ động, mạch chuyển đổi cơ bản, bộ chuyển đổi AC-DC, DC-DC, DC-AC và các ứng dụng của chúng.
[bookmark: _Toc35868552][bookmark: _Toc95804938]
39. [bookmark: _Toc110325170][bookmark: _Toc110326404][bookmark: _Toc111643407]EE083IU - Vi Xử Lý (Micro-Processor Systems)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: EE053 – Digital Logic Design
Mô tả môn học: Môn học này cung cấp cho sinh viên các nguyên tắc cơ bản của bộ vi xử lý và máy vi tính; dòng dữ liệu; lập trình máy; hợp ngữ, kiến ​​trúc và bộ chỉ dẫn; cấu trúc dữ liệu ngăn xếp, chương trình con, I / O và ngắt; nguyên tắc cơ bản của giao diện; lập trình thiết kế với bộ vi xử lý và ứng dụng của hệ thống vi xử lý cho một số vấn đề thực tế.
[bookmark: _Toc35868553][bookmark: _Toc95804939]
40. [bookmark: _Toc110325171][bookmark: _Toc110326405][bookmark: _Toc111643408]EE084IU - Thực hành vi xử lý (Micro-Processor System Lab)
Số tín chỉ : 1 (0LT + 1TH)
Môn học tiên quyết: EE053 – Digital Logic Design, EE057 – Programming for Engineers
Mô tả môn học: Trong khóa học này, các sinh viên sẽ nghiên cứu các linh kiện trên bảng mạch Vi xử lý 32 bit, các hoạt động truyền dữ liệu cơ bản, truyền bộ nhớ và tín hiệu điều khiển bộ nhớ, hiểu cách CPU xử lý ngắt phần cứng và phần mềm, sử dụng mã máy để viết hướng dẫn (instruction) trong bộ nhớ chương trình thử nghiệm và các ứng dụng trong thế giới thực.

41. EE088IU - Tín hiệu và Hệ thống (Signals & Systems)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: EE055 - Principles of EE II
Mô tả môn học: Khóa học này cung cấp các nguyên tắc cơ bản của tín hiệu và hệ thống và phát triển các kỹ năng để phân tích các hệ thống động tuyến tính trong cả hai miền thời gian liên tục và rời rạc. Nó bao gồm các phương thức được sử dụng để thu được hệ thống phản hồi (system response) trong cả miền thời gian (sử dụng phương pháp tích chập) và miền tần số (sử dụng biến đổi Fourier, Laplace và biến đổi Z) và kiểm tra tính ổn định của hệ thống..
[bookmark: _Toc35868554][bookmark: _Toc95804940]
42. [bookmark: _Toc110325172][bookmark: _Toc110326406][bookmark: _Toc111643409]EE089IU - Thực hành Xử lí tín hiệu và hệ thống (Signals and Systems Laboratory)
Số tín chỉ : 1 (0LT + 1TH)
Môn học tiên quyết: EE055 - Principles of EE II 
Mô tả môn học: Khóa học này bao gồm các chủ đề sau: Bài tập thử nghiệm thông qua mô phỏng sử dụng MATLAB để hiểu phân tích miền tần số và thời gian của các hệ thống động tuyến tính và tín hiệu tương ứng. Tìm kiếm đáp ứng của các hệ thống tuyến tính thời gian liên tục và rời rạc thông qua mô phỏng.

43. EE090IU - Linh Kiện Điện Tử (Electronic Devices)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: EE055IU – Principles of Electrical Engineering II
Mô tả môn học: Khóa học này cung cấp các nguyên tắc cơ bản của các thiết bị bán dẫn và mạch vi điện tử, đặc điểm của p-n, điốt Zener và mạch diode tương tự. Nguyên tắc hoạt động của MOSFET và BJT, phân tích biasing, phân tích transistor ở tần số dải giữa.
[bookmark: _Toc35868555][bookmark: _Toc95804941]
44. [bookmark: _Toc110325173][bookmark: _Toc110326407][bookmark: _Toc111643410]EE091IU - Thực hành linh kiện điện tử (Electronics Devices Laboratory)
Số tín chỉ : 1 (0LT + 1TH)
Môn học tiên quyết: EE055IU – Principles of Electrical Engineering II
Mô tả môn học: Các thí nghiệm trong các mạch vi điện tử sử dụng các thiết bị bán dẫn, bao gồm điốt, MOSFET và BJT. Sử dụng phương pháp vừa học vừa làm, nhấn mạnh vào trải nghiệm thực hành và mô phỏng máy tính.

45. [bookmark: _Toc35868556][bookmark: _Toc95804942][bookmark: _Toc110325174][bookmark: _Toc110326408][bookmark: _Toc111643411]EE092IU - Xử lý số tín hiệu (Digital Signal Processing)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: EE088IU – Signals and Systems
Mô tả môn học: Khóa học này là một giới thiệu về các nguyên tắc cơ bản, phương pháp và ứng dụng xử lý tín hiệu số, nhấn mạnh các khía cạnh thuật toán, tính toán và lập trình của nó. Cụ thể, các sinh viên sẽ học cách chuyển đổi từ analog sang kỹ thuật số, các khái niệm về hệ thống tuyến tính thời gian rời rạc, lọc, phân tích phổ của tín hiệu thời gian rời rạc và thiết kế bộ lọc.
[bookmark: _Toc35868557][bookmark: _Toc95804943]
46. [bookmark: _Toc110325175][bookmark: _Toc110326409][bookmark: _Toc111643412]EE093IU - Thí nghiệm xử kí tín hiệu số (Digital Signal Processing Lab)
Số tín chỉ : 1 (0LT + 1TH)
Môn học tiên quyết: EE088IU-Signals & Systems, EE089IU-Signals & Systems Lab
Mô tả môn học: Khóa học này là một giới thiệu về các nguyên tắc cơ bản, phương pháp và ứng dụng xử lý tín hiệu số, nhấn mạnh các khía cạnh thuật toán, tính toán và lập trình của nó. 
[bookmark: _Toc35868558][bookmark: _Toc95804944]
47. [bookmark: _Toc110325176][bookmark: _Toc110326410][bookmark: _Toc111643413]EE094IU - Điện tử kĩ thuật số (Digital Electronics)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: Electronic Devices
Mô tả môn học: Khóa học này cung cấp nền tảng về điện tử kỹ thuật số và cung cấp sự hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của phần cứng kỹ thuật số dựa trên các nguyên tắc của thiết bị điện tử kỹ thuật số và việc thực hành với các cổng logic với MOSFET và BJT. Khóa học phát triển sự hiểu biết và phân tích các họ logic khác nhau bao gồm NMOS, CMOS, TTL và ECL, và nó cung cấp các nguyên tắc cơ bản của các mạch bộ nhớ kỹ thuật số. Mô phỏng PSpice.
[bookmark: _Toc35868559][bookmark: _Toc95804945]
48. [bookmark: _Toc110325177][bookmark: _Toc110326411][bookmark: _Toc111643414]EE095IU - Thực hành điện tử kĩ thuật số (Digital Electronic Laboratory)
Số tín chỉ : 1 (0LT + 1TH)
Môn học tiên quyết: Electronic Devices
Mô tả môn học: Phòng thí nghiệm này cho thấy việc triển khai các cổng logic CMOS, TTL và ECL ở cấp độ linh kiện bán dẫn, sử dụng phương pháp học và làm và nhấn mạnh kinh nghiệm thực nghiệm và mô phỏng máy tính.
[bookmark: _Toc35868560][bookmark: _Toc95804946]
49. [bookmark: _Toc110325178][bookmark: _Toc110326412][bookmark: _Toc111643415]EE102IU - Xử lý tín hiệu ngẫu nhiên thống kê (Stochastic Signal Processing)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: không
Mô tả môn học: Để giới thiệu cho học sinh các chủ đề cơ bản và nâng cao hơn của quá trình mô hình hóa toán học về các vấn đề quyết định trong môi trường công nghiệp ngẫu nhiên phức tạp. Khóa học này bao gồm các mô hình nghiên cứu hoạt động ngẫu nhiên, thuật toán và ứng dụng. Chuỗi Markov và mô hình xếp hàng được thảo luận. Lý thuyết đổi mới, lý thuyết độ tin cậy và mô hình ngẫu nhiên cho các hệ thống sản xuất cũng được xem xét. Khóa học này cũng bao gồm các mô hình phân tích là phần bổ sung cho phương pháp mô phỏng sự kiện rời rạc.
1. [bookmark: _Toc35868194][bookmark: _Toc35868409][bookmark: _Toc35868561][bookmark: _Toc95804947][bookmark: _Toc110325179][bookmark: _Toc110325882][bookmark: _Toc110326061][bookmark: _Toc110326234][bookmark: _Toc110326413][bookmark: _Toc111643416][bookmark: _Toc35868590]
1. [bookmark: _Toc95804948][bookmark: _Toc110325180][bookmark: _Toc110325883][bookmark: _Toc110326062][bookmark: _Toc110326235][bookmark: _Toc110326414][bookmark: _Toc111643417]
1. [bookmark: _Toc95804949][bookmark: _Toc110325181][bookmark: _Toc110325884][bookmark: _Toc110326063][bookmark: _Toc110326236][bookmark: _Toc110326415][bookmark: _Toc111643418]
1. [bookmark: _Toc95804950][bookmark: _Toc110325182][bookmark: _Toc110325885][bookmark: _Toc110326064][bookmark: _Toc110326237][bookmark: _Toc110326416][bookmark: _Toc111643419]
1. [bookmark: _Toc95804951][bookmark: _Toc110325183][bookmark: _Toc110325886][bookmark: _Toc110326065][bookmark: _Toc110326238][bookmark: _Toc110326417][bookmark: _Toc111643420]
1. [bookmark: _Toc95804952][bookmark: _Toc110325184][bookmark: _Toc110325887][bookmark: _Toc110326066][bookmark: _Toc110326239][bookmark: _Toc110326418][bookmark: _Toc111643421]
1. [bookmark: _Toc95804953][bookmark: _Toc110325185][bookmark: _Toc110325888][bookmark: _Toc110326067][bookmark: _Toc110326240][bookmark: _Toc110326419][bookmark: _Toc111643422]
1. [bookmark: _Toc95804954][bookmark: _Toc110325186][bookmark: _Toc110325889][bookmark: _Toc110326068][bookmark: _Toc110326241][bookmark: _Toc110326420][bookmark: _Toc111643423]
1. [bookmark: _Toc95804955][bookmark: _Toc110325187][bookmark: _Toc110325890][bookmark: _Toc110326069][bookmark: _Toc110326242][bookmark: _Toc110326421][bookmark: _Toc111643424]
1. [bookmark: _Toc95804956][bookmark: _Toc110325188][bookmark: _Toc110325891][bookmark: _Toc110326070][bookmark: _Toc110326243][bookmark: _Toc110326422][bookmark: _Toc111643425]
1. [bookmark: _Toc95804957][bookmark: _Toc110325189][bookmark: _Toc110325892][bookmark: _Toc110326071][bookmark: _Toc110326244][bookmark: _Toc110326423][bookmark: _Toc111643426]
1. [bookmark: _Toc95804958][bookmark: _Toc110325190][bookmark: _Toc110325893][bookmark: _Toc110326072][bookmark: _Toc110326245][bookmark: _Toc110326424][bookmark: _Toc111643427]
11. [bookmark: _Toc95804959][bookmark: _Toc110325191][bookmark: _Toc110325894][bookmark: _Toc110326073][bookmark: _Toc110326246][bookmark: _Toc110326425][bookmark: _Toc111643428]
11. [bookmark: _Toc95804960][bookmark: _Toc110325192][bookmark: _Toc110325895][bookmark: _Toc110326074][bookmark: _Toc110326247][bookmark: _Toc110326426][bookmark: _Toc111643429]
11. [bookmark: _Toc95804961][bookmark: _Toc110325193][bookmark: _Toc110325896][bookmark: _Toc110326075][bookmark: _Toc110326248][bookmark: _Toc110326427][bookmark: _Toc111643430]
11. [bookmark: _Toc95804962][bookmark: _Toc110325194][bookmark: _Toc110325897][bookmark: _Toc110326076][bookmark: _Toc110326249][bookmark: _Toc110326428][bookmark: _Toc111643431]
11. [bookmark: _Toc95804963][bookmark: _Toc110325195][bookmark: _Toc110325898][bookmark: _Toc110326077][bookmark: _Toc110326250][bookmark: _Toc110326429][bookmark: _Toc111643432]
11. [bookmark: _Toc95804964][bookmark: _Toc110325196][bookmark: _Toc110325899][bookmark: _Toc110326078][bookmark: _Toc110326251][bookmark: _Toc110326430][bookmark: _Toc111643433]
11. [bookmark: _Toc95804965][bookmark: _Toc110325197][bookmark: _Toc110325900][bookmark: _Toc110326079][bookmark: _Toc110326252][bookmark: _Toc110326431][bookmark: _Toc111643434]
11. [bookmark: _Toc95804966][bookmark: _Toc110325198][bookmark: _Toc110325901][bookmark: _Toc110326080][bookmark: _Toc110326253][bookmark: _Toc110326432][bookmark: _Toc111643435]
11. [bookmark: _Toc95804967][bookmark: _Toc110325199][bookmark: _Toc110325902][bookmark: _Toc110326081][bookmark: _Toc110326254][bookmark: _Toc110326433][bookmark: _Toc111643436]
11. [bookmark: _Toc95804968][bookmark: _Toc110325200][bookmark: _Toc110325903][bookmark: _Toc110326082][bookmark: _Toc110326255][bookmark: _Toc110326434][bookmark: _Toc111643437]
11. [bookmark: _Toc95804969][bookmark: _Toc110325201][bookmark: _Toc110325904][bookmark: _Toc110326083][bookmark: _Toc110326256][bookmark: _Toc110326435][bookmark: _Toc111643438]
11. [bookmark: _Toc95804970][bookmark: _Toc110325202][bookmark: _Toc110325905][bookmark: _Toc110326084][bookmark: _Toc110326257][bookmark: _Toc110326436][bookmark: _Toc111643439]
11. [bookmark: _Toc95804971][bookmark: _Toc110325203][bookmark: _Toc110325906][bookmark: _Toc110326085][bookmark: _Toc110326258][bookmark: _Toc110326437][bookmark: _Toc111643440]
11. [bookmark: _Toc95804972][bookmark: _Toc110325204][bookmark: _Toc110325907][bookmark: _Toc110326086][bookmark: _Toc110326259][bookmark: _Toc110326438][bookmark: _Toc111643441]
11. [bookmark: _Toc95804973][bookmark: _Toc110325205][bookmark: _Toc110325908][bookmark: _Toc110326087][bookmark: _Toc110326260][bookmark: _Toc110326439][bookmark: _Toc111643442]
11. [bookmark: _Toc95804974][bookmark: _Toc110325206][bookmark: _Toc110325909][bookmark: _Toc110326088][bookmark: _Toc110326261][bookmark: _Toc110326440][bookmark: _Toc111643443]
11. [bookmark: _Toc95804975][bookmark: _Toc110325207][bookmark: _Toc110325910][bookmark: _Toc110326089][bookmark: _Toc110326262][bookmark: _Toc110326441][bookmark: _Toc111643444]
11. [bookmark: _Toc95804976][bookmark: _Toc110325208][bookmark: _Toc110325911][bookmark: _Toc110326090][bookmark: _Toc110326263][bookmark: _Toc110326442][bookmark: _Toc111643445]
[bookmark: _Toc95804977]
50. [bookmark: _Toc110325209][bookmark: _Toc110326443][bookmark: _Toc111643446]EE103IU - Xử lí ảnh (Image Processing)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: không
Mô tả môn học: Khóa học bắt đầu với từng bước thao tác một như là cộng và trừ các hình ảnh và mô tả các hình ảnh như dạng biểu đồ. Các bộ lọc cơ bản như Gradient và Laplacian trong miền không gian được sử dụng để nâng cao chất lượng hình ảnh. Biến đổi Fourier 2 chiều được giới thiệu và các hoạt động như lọc ở miền tần số cao và thông thấp sẽ được hướng dẫn phát triển. Nó cho thấy các kỹ thuật lọc có thể được sử dụng để loại bỏ nhiễu và suy giảm các hình ảnh khác. Các phương pháp khác nhau để biểu diễn hình ảnh màu được mô tả và các khái niệm cơ bản về biến đổi hình ảnh màu và xử lý hình ảnh màu được phát triển. Các khái niệm về dư thừa hình ảnh và lý thuyết thông tin được thể hiện để dẫn hướng đến kĩ thuật nén hình ảnh. Các thuật toán xử lý hình ảnh Lossless (nén không tổn hao) và Lossy (nén có tổn hao) như LZW sẽ được đề cập và các vấn đề liên quan đến các tiêu chuẩn nén hình ảnh như JPEG. Bài tập lập trình sẽ sử dụng phần mềm MATLAB và các công cụ xử lý ảnh trong MATLAB.
[bookmark: _Toc35868591][bookmark: _Toc95804978]
51. [bookmark: _Toc110325210][bookmark: _Toc110326444][bookmark: _Toc111643447]EE104IU - Hệ Thống Nhúng Thời Gian Thực (Embedded Real-time Systems)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: không
Mô tả môn học: Khóa học này đề cập đến những vấn đề cần lưu ý trong việc thiết kế các hệ thống nhúng theo thời gian thực, cả từ góc độ phần cứng và phần mềm. Trọng tâm chính của khóa học là hướng dẫn cách thiết kế phần cứng, thiết kế phần mềm và đánh giá hiệu suất của các hệ thống nhúng. Các đồ án và đề tài được lập trình bằng ngôn ngữ cấp cao như C / C ++ sẽ là một thành phần thiết yếu của khóa học, cũng như thiết kế mạch phần cứng với các công cụ thiết kế hiện đại.
[bookmark: _Toc35868592][bookmark: _Toc95804979]
52. [bookmark: _Toc110325211][bookmark: _Toc110326445][bookmark: _Toc111643448]EE105IU - Ăng-ten và Kỹ thuật Viba (Antenna and Microwave Engineering)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: EE010IU – Electromagnetic Theory
Mô tả môn học: Khóa học cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản bức xạ, ăng ten tuyến tính, mảng nguồn điểm, ăng ten khẩu độ, trở kháng của ăng ten và các loại hệ thống ăng ten. Các khái niệm cơ bản về kỹ thuật Microwave (viba) như đường truyền, đồ thị Smith, tham số tán xạ và kỹ thuật phân tích cũng được đưa vào nội dung của khóa học này.
[bookmark: _Toc35868593][bookmark: _Toc95804980]
53. [bookmark: _Toc110325212][bookmark: _Toc110326446][bookmark: _Toc111643449]EE0114IU – Khởi nghiệp (Entrepreneurship)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: không
Mô tả môn học: Trong khóa học này, sinh viên sẽ được học các kỹ năng thiết yếu và cần thiết để bắt đầu và quản lý một liên doanh hoặc một mô hình kinh doanh mới một cách thành công. Các chủ đề sẽ bao gồm: thách thức của việc kinh doanh, xây dựng kế hoạch kinh doanh, tiếp thị và các vấn đề tài chính với một công ty khởi nghiệp và làm thế nào để đạt được lợi thế cạnh tranh.
[bookmark: _Toc35868594][bookmark: _Toc95804981]
54. [bookmark: _Toc110325213][bookmark: _Toc110326447][bookmark: _Toc111643450]EE115IU - Thực hành Nguyên lí truyền thông (Principles of Communication Systems Laboratory)
Số tín chỉ : 1 (0LT + 1TH)
Môn học tiên quyết: Signals and systems
Mô tả môn học: Khóa học này cung cấp các thí nghiệm liên quan đến các khái niệm cơ bản cơ bản của hệ thống truyền thông. Nó bao gồm các chủ đề sau: Điều chế biên độ / giải điều chế; Điều chế góc / giải điều chế; Lấy mẫu, giữ và tái thiết các tín hiệu PAM (pulse-amplitude modulation) điều chế biên độ xung và PCM (pulse-code modulation) điều chế xung mã.
[bookmark: _Toc35868595][bookmark: _Toc95804982]
55. [bookmark: _Toc110325214][bookmark: _Toc110326448][bookmark: _Toc111643451]EE116IU - Thực hành thông tin vô tuyến (Wireless Communications Systems Laboratory)
Số tín chỉ : 1 (0LT + 1TH)
Môn học tiên quyết: Signals and systems, Principle of communication systems
Mô tả môn học: Khóa học thí nghiệm này bao gồm các chủ đề: Sự lan truyền vô tuyến, Nhiễu đồng kênh, Hiệu suất quang phổ và Hiệu quả năng lượng, Sơ đồ đa dạng, Giao thoa đa truy cập, Quản lý tài nguyên vô tuyến, Hiệu suất của TDMA (time-division multiple access) phương thức đa truy cập phân chia theo thời gian, CDMA (code-division multiple access) đa truy cập phân chia theo mã và Hệ thống WIFI (wireless fidelity) truy cập không dây.

56. EE117IU - Thực hành thiết kế hệ thống số (Digital System Design Lab)
Số tín chỉ : 1 (0LT + 1TH)
Môn học tiên quyết: EE053 – Digital Logic Design
Mô tả môn học: Trọng tâm của khóa học là cách thiết kế và đánh giá các hệ thống kỹ thuật số. Ngôn ngữ thiết kế phần cứng được sử dụng để mô tả và thiết kế cả kiến trúc cấp độ hành vi và đăng ký các đơn vị điều khiển với trọng tâm là lập trình vi mô. Khóa học này bao gồm thiết kế thành phần cơ bản của cấu trúc máy tính, bộ nhớ và hệ thống vi xử lý và giao thoa kỹ thuật số. Sau khi kết thúc khóa học này, sinh viên cũng sẽ có được kinh nghiệm với các công cụ thiết kế hỗ trợ máy tính hiện đại cho thiết kế logic kỹ thuật số.
[bookmark: _Toc35868596][bookmark: _Toc95804983]
57. [bookmark: _Toc110325215][bookmark: _Toc110326449][bookmark: _Toc111643452]EE118IU - Thực hành hệ thống nhúng thời gian thực (Embedded Real-time Systems Lab)
Số tín chỉ : 1 (0LT + 1TH)
Môn học tiên quyết: EE083 – Microprocessor Systems
Mô tả môn học: Khóa học này là sự tích hợp bộ vi xử lý vào các hệ thống kỹ thuật số. Khóa học bao gồm giao tiếp phần cứng, nghi thức mạch nối, hệ thống ngoại vi, hệ điều hành nhúng và thời gian thực, các ràng buộc thời gian thực, mạng và hệ thống bộ nhớ.
[bookmark: _Toc35868597][bookmark: _Toc95804984]
58. [bookmark: _Toc110325216][bookmark: _Toc110326450][bookmark: _Toc111643453]EE119IU - Mạng viễn thông (Telecommunication network)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: Signals and systems, Principle of communication systems
Mô tả môn học: Khóa học dạy các nguyên tắc cơ bản của truyền thông dữ liệu và kết nối mạng, phương tiện truyền dẫn có điều kiện và không có điều kiện, mạng chuyển mạch, cách thức truyền dữ liệu trong các mạng công cộng như điện thoại và truyền hình cáp, kỹ thuật phát hiện và sửa lỗi trong lớp liên kết dữ liệu, đa truy cập (CSMA, FDMA, TDMA, CDMA), mạng LAN không dây, mạng điện thoại di động, SONET / SDH, ATM.
[bookmark: _Toc35868598][bookmark: _Toc95804985]
59. [bookmark: _Toc110325217][bookmark: _Toc110326451][bookmark: _Toc111643454]EE120IU - Thực hành Mạng viễn thông (Telecommunication network Laboratory)
Số tín chỉ : 1 (0LT + 1TH)
Môn học tiên quyết: Signals and systems, Principle of communication systems
[bookmark: _Toc35868599]Mô tả môn học: Bài tập thử nghiệm thông qua mô phỏng trên phần mềm máy tính và thao tác trên phần cứng để hiểu về phương pháp truyền dữ liệu và cách thức hoạt động của hệ thống mạng viễn thông.
1. [bookmark: _Toc95804986][bookmark: _Toc110325218][bookmark: _Toc110325921][bookmark: _Toc110326100][bookmark: _Toc110326273][bookmark: _Toc110326452][bookmark: _Toc111643455]
2. [bookmark: _Toc95804987][bookmark: _Toc110325219][bookmark: _Toc110325922][bookmark: _Toc110326101][bookmark: _Toc110326274][bookmark: _Toc110326453][bookmark: _Toc111643456]
3. [bookmark: _Toc95804988][bookmark: _Toc110325220][bookmark: _Toc110325923][bookmark: _Toc110326102][bookmark: _Toc110326275][bookmark: _Toc110326454][bookmark: _Toc111643457]
4. [bookmark: _Toc95804989][bookmark: _Toc110325221][bookmark: _Toc110325924][bookmark: _Toc110326103][bookmark: _Toc110326276][bookmark: _Toc110326455][bookmark: _Toc111643458]
5. [bookmark: _Toc95804990][bookmark: _Toc110325222][bookmark: _Toc110325925][bookmark: _Toc110326104][bookmark: _Toc110326277][bookmark: _Toc110326456][bookmark: _Toc111643459]
6. [bookmark: _Toc95804991][bookmark: _Toc110325223][bookmark: _Toc110325926][bookmark: _Toc110326105][bookmark: _Toc110326278][bookmark: _Toc110326457][bookmark: _Toc111643460]
7. [bookmark: _Toc95804992][bookmark: _Toc110325224][bookmark: _Toc110325927][bookmark: _Toc110326106][bookmark: _Toc110326279][bookmark: _Toc110326458][bookmark: _Toc111643461]
8. [bookmark: _Toc95804993][bookmark: _Toc110325225][bookmark: _Toc110325928][bookmark: _Toc110326107][bookmark: _Toc110326280][bookmark: _Toc110326459][bookmark: _Toc111643462]
9. [bookmark: _Toc95804994][bookmark: _Toc110325226][bookmark: _Toc110325929][bookmark: _Toc110326108][bookmark: _Toc110326281][bookmark: _Toc110326460][bookmark: _Toc111643463]
10. [bookmark: _Toc95804995][bookmark: _Toc110325227][bookmark: _Toc110325930][bookmark: _Toc110326109][bookmark: _Toc110326282][bookmark: _Toc110326461][bookmark: _Toc111643464]
11. [bookmark: _Toc95804996][bookmark: _Toc110325228][bookmark: _Toc110325931][bookmark: _Toc110326110][bookmark: _Toc110326283][bookmark: _Toc110326462][bookmark: _Toc111643465]
12. [bookmark: _Toc95804997][bookmark: _Toc110325229][bookmark: _Toc110325932][bookmark: _Toc110326111][bookmark: _Toc110326284][bookmark: _Toc110326463][bookmark: _Toc111643466]
12.41. [bookmark: _Toc95804998][bookmark: _Toc110325230][bookmark: _Toc110325933][bookmark: _Toc110326112][bookmark: _Toc110326285][bookmark: _Toc110326464][bookmark: _Toc111643467]
12.42. [bookmark: _Toc95804999][bookmark: _Toc110325231][bookmark: _Toc110325934][bookmark: _Toc110326113][bookmark: _Toc110326286][bookmark: _Toc110326465][bookmark: _Toc111643468]
12.43. [bookmark: _Toc95805000][bookmark: _Toc110325232][bookmark: _Toc110325935][bookmark: _Toc110326114][bookmark: _Toc110326287][bookmark: _Toc110326466][bookmark: _Toc111643469]
12.44. [bookmark: _Toc95805001][bookmark: _Toc110325233][bookmark: _Toc110325936][bookmark: _Toc110326115][bookmark: _Toc110326288][bookmark: _Toc110326467][bookmark: _Toc111643470]
12.45. [bookmark: _Toc95805002][bookmark: _Toc110325234][bookmark: _Toc110325937][bookmark: _Toc110326116][bookmark: _Toc110326289][bookmark: _Toc110326468][bookmark: _Toc111643471]
12.46. [bookmark: _Toc95805003][bookmark: _Toc110325235][bookmark: _Toc110325938][bookmark: _Toc110326117][bookmark: _Toc110326290][bookmark: _Toc110326469][bookmark: _Toc111643472]
12.47. [bookmark: _Toc95805004][bookmark: _Toc110325236][bookmark: _Toc110325939][bookmark: _Toc110326118][bookmark: _Toc110326291][bookmark: _Toc110326470][bookmark: _Toc111643473]
12.48. [bookmark: _Toc95805005][bookmark: _Toc110325237][bookmark: _Toc110325940][bookmark: _Toc110326119][bookmark: _Toc110326292][bookmark: _Toc110326471][bookmark: _Toc111643474]
12.49. [bookmark: _Toc95805006][bookmark: _Toc110325238][bookmark: _Toc110325941][bookmark: _Toc110326120][bookmark: _Toc110326293][bookmark: _Toc110326472][bookmark: _Toc111643475]
12.50. [bookmark: _Toc95805007][bookmark: _Toc110325239][bookmark: _Toc110325942][bookmark: _Toc110326121][bookmark: _Toc110326294][bookmark: _Toc110326473][bookmark: _Toc111643476]
12.51. [bookmark: _Toc95805008][bookmark: _Toc110325240][bookmark: _Toc110325943][bookmark: _Toc110326122][bookmark: _Toc110326295][bookmark: _Toc110326474][bookmark: _Toc111643477]
12.52. [bookmark: _Toc95805009][bookmark: _Toc110325241][bookmark: _Toc110325944][bookmark: _Toc110326123][bookmark: _Toc110326296][bookmark: _Toc110326475][bookmark: _Toc111643478]
12.53. [bookmark: _Toc95805010][bookmark: _Toc110325242][bookmark: _Toc110325945][bookmark: _Toc110326124][bookmark: _Toc110326297][bookmark: _Toc110326476][bookmark: _Toc111643479]
12.54. [bookmark: _Toc95805011][bookmark: _Toc110325243][bookmark: _Toc110325946][bookmark: _Toc110326125][bookmark: _Toc110326298][bookmark: _Toc110326477][bookmark: _Toc111643480]
12.55. [bookmark: _Toc95805012][bookmark: _Toc110325244][bookmark: _Toc110325947][bookmark: _Toc110326126][bookmark: _Toc110326299][bookmark: _Toc110326478][bookmark: _Toc111643481]
12.56. [bookmark: _Toc95805013][bookmark: _Toc110325245][bookmark: _Toc110325948][bookmark: _Toc110326127][bookmark: _Toc110326300][bookmark: _Toc110326479][bookmark: _Toc111643482]
12.57. [bookmark: _Toc95805014][bookmark: _Toc110325246][bookmark: _Toc110325949][bookmark: _Toc110326128][bookmark: _Toc110326301][bookmark: _Toc110326480][bookmark: _Toc111643483]
12.58. [bookmark: _Toc95805015][bookmark: _Toc110325247][bookmark: _Toc110325950][bookmark: _Toc110326129][bookmark: _Toc110326302][bookmark: _Toc110326481][bookmark: _Toc111643484]
[bookmark: _Toc95805016]
60. [bookmark: _Toc110325248][bookmark: _Toc110326482][bookmark: _Toc111643485]EE121IU - Thực hành thiết kế VLSI (VLSI Design Laboratory)
[bookmark: _Hlk35604516]Số tín chỉ : 1 (0LT + 1TH)
Môn học tiên quyết: Digital Logic Design (EE053IU), Digital Electronics (EE094IU)
Mô tả môn học: Khóa học giới thiệu về cơ bản của kỹ thuật thiết kế vi mạch VLSI dựa trên việc sử dụng công cụ thiết kế vi mạch VLSI để thiết kế một bộ vi xử lý MIPS. Khóa học áp dụng phương pháp học tập thông qua thực hành, nhấn mạnh vào kinh nghiệm thiết kế thực tế và mô phỏng qua phần mềm máy tính.
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61. EE122IU - Thực hành Xử lí ảnh (Image Processing Laboratory)
Số tín chỉ : 1 (0LT + 1TH)
Môn học tiên quyết: Signals and Systems, Probability and random process
Mô tả môn học: Khóa học chú trọng vào việc xử lý hình ảnh kỹ thuật số thông qua các bài tập lập trình. Ngoài ra, sinh viên còn được đào tạo kỹ thuật chỉnh sửa ảnh bằng các bộ lọc cơ bản trong miền không gian, chuyển đổi Fourier 2-D, các khái niệm cơ bản về chuyển đổi hình ảnh màu và xử lý hình ảnh màu, hình thái học của hình ảnh.
[bookmark: _Toc95805017]
62. [bookmark: _Toc110325249][bookmark: _Toc110326483][bookmark: _Toc111643486]EE123IU - Các chủ đề đặc biệt trong Kỹ thuật điện (Special Topics in Electrical Engineering)
Số tín chỉ : 2 (2LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: không
Mô tả môn học: Khóa học được đưa ra nhằm tăng cường kiến thức cho sinh viên về một chủ đề kỹ thuật điện tử chuyên sâu. Trọng tâm của khóa học là các kiến thức nền, cách vận hành và tiêu chí thiết kế được áp dụng trong ngành kỹ thuật điện tử hiện đại. Sinh viên sẽ tìm hiểu về các nguyên lý kỹ thuật điện tử chuyên ngành và xu hướng công nghệ hiện đại.
[bookmark: _Toc95805018]
63. [bookmark: _Toc110325250][bookmark: _Toc110326484][bookmark: _Toc111643487]EE124IU – Thực hành Ăng-ten và Kỹ thuật Viba (Antenna and Microwave Engineering Laboratory)
Số tín chỉ : 1 (0LT + 1TH)
Môn học tiên quyết: không
Mô tả môn học: Khóa học tạo điều kiện cho sinh viên thực hành thí nghiệm để củng cố kiến thức và áp dụng vào nghề nghiệp sau này. Thí nghiệm được thiết kế dựa trên nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm ăng-ten, đường dây truyền tải và ống dẫn sóng cao tần.
[bookmark: _Toc95805019]
64. [bookmark: _Toc110325251][bookmark: _Toc110326485][bookmark: _Toc111643488]EE125IU - Thiết kế mạch siêu cao tần (RF Circuit Design)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: không
Mô tả môn học: Khóa học tập trung vào phân tích và thiết kế các mạch tần số vô tuyến. Cụ thể là việc thiết kế các mạch RF thụ động và chủ động, bao gồm: mạng kết hợp trở kháng, thiết kế bộ lọc RF, bộ khuếch đại công suất, bộ trộn, bộ tạo xung RF, bộ khuếch đại nhiễu thấp (LNA).
[bookmark: _Toc95805020]
65. [bookmark: _Toc110325252][bookmark: _Toc110326486][bookmark: _Toc111643489]EE126IU - Thực hành Thiết kế mạch siêu cao tần (RF Circuit Design Lab)
Số tín chỉ : 1 (0LT + 1TH)
Môn học tiên quyết: không
Mô tả môn học: Khóa học tạo điều kiện cho sinh viên có được kinh nghiệm thực hành trong thiết kế mạch RF thông qua việc sử dụng các công cụ thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính để mô phỏng, phân tích các mạch RF và thực hiện các phép đo trong phòng thí nghiệm bằng máy phân tích mạng và phổ.
[bookmark: _Toc95805021]
66. [bookmark: _Toc110325253][bookmark: _Toc110326487][bookmark: _Toc111643490]EE127IU - Máy Học Và Trí Tuệ Nhân Tạo (Machine Learning And Artificial Intelligence)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: Signals and Systems, Probability and random process
Mô tả môn học: Học máy là khoa học để điều khiển máy tính thực hiện một tác vụ nào đó mà chưa được lập trình từ trước. Học máy cho ra đời kỹ thuật xe tự lái, nhận dạng giọng nói thực tế, tìm kiếm trên web hiệu quả và trợ giúp những nghiên cứu về bộ gen của con người. Học máy ngày nay rất phổ biến đến nỗi bạn có thể sử dụng nó hàng chục lần một ngày mà không biết. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng học máy là phương pháp tốt nhất để chế tạo ra AI ở cấp độ con người. Trong khóa học này, sinh viên sẽ tìm hiểu về các kỹ thuật máy học hiệu quả nhất và có khiến máy tính hoạt động cho chính mình. Quan trọng hơn, sinh viên không chỉ tìm hiểu về nền tảng lý thuyết của kỹ thuật học, mà còn có được bí quyết thực tế cần thiết để áp dụng nhanh chóng các kỹ thuật này vào các vấn đề mới.
[bookmark: _Toc95805022]
67. [bookmark: _Toc110325254][bookmark: _Toc110326488][bookmark: _Toc111643491]EE128IU – Internet Vạn vật (Internet of things)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: EE083IU – Micro-processing Systems
Mô tả môn học: Khóa học đưa ra các khái niệm về Internet vạn vật và hướng xây dựng các ứng dụng IoT. Khóa học này cung cấp cái nhìn tổng quan về các công cụ và ứng dụng IoT bao gồm các thiết bị cảm biến, truyền động, xử lý và truyền thông. Khóa học cũng giới thiệu các khái niệm IoT thực hành bao gồm cảm biến, truyền động và giao tiếp thông qua các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm với bộ dụng cụ phát triển IoT.
[bookmark: _Toc95805023]
68. [bookmark: _Toc110325255][bookmark: _Toc110326489][bookmark: _Toc111643492]EE084IU - Thực hành Internet of Things Lab (Internet of Things Lab)
Số tín chỉ : 1 (0LT + 1TH)
Môn học tiên quyết: EE083IU – Micro-processing Systems.
Mô tả môn học: Trong khóa học này, sinh viên sẽ nghiên cứu và làm thí nghiệm trên những bộ KIT phát triển IoT. Các chủ đề thực hành bao gồm: thiết kế các ứng dụng IoT trong các miền khác nhau và phân tích hiệu suất của chúng, triển khai các ứng dụng IoT cơ bản trên nền tảng nhúng.

69. EE130IU - Bài tập lớn 1 (Capstone Design 1)
Số tín chỉ : 2 (2LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: không
Mô tả môn học: Khóa học giới thiệu quá trình thiết kế kỹ thuật. Khóa học xuyên suốt hai học kỳ, bao gồm lý thuyết và ứng dụng. Khóa học này yêu cầu sinh viên phát triển một dự án dựa trên kiến thức và kỹ năng có được trong các khóa học trước đó và việc tích hợp kiến thức kỹ thuật thông qua thiết kế thực tế. Sinh viên sẽ làm việc trong các nhóm đa ngành để hoàn thành một dự án thiết kế kỹ thuật nguyên mẫu được phê duyệt có ghi chép báo cáo cụ thể. Trong Dự án Thiết kế Capstone 1, sinh viên sẽ học cách xác định vấn đề, tiến hành nghiên cứu để đề xuất các giải pháp, xác định các ràng buộc thực tế, chuẩn bị lập kế hoạch nghiên cứu và đưa ra ngân sách cho dự án. Dự án sẽ được thực hiện theo nhóm, dựa trên các yêu cầu của ABET. Mỗi nhóm gồm có hai đến bốn sinh viên.

70. EE131IU - Bài tập lớn 2 (Capstone Design 2)
Số tín chỉ : 2 (2LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: không
Mô tả môn học: Khóa học này là khóa học thứ hai giới thiệu quy trình thiết kế trong kỹ thuật. Khóa học này bao gồm hai học kỳ học lý thuyết và thiết kế. Khóa học này yêu cầu sinh viên phát triển một dự án dựa trên kiến thức và kỹ năng có được trong các khóa học trước đó và ứng dụng kiến thức kỹ thuật của họ thông qua nỗ lực thiết kế thực tế. Học sinh sẽ làm việc trong các nhóm đa ngành để hoàn thành một dự án thiết kế kỹ thuật được phê duyệt, với tài liệu được ghi chép đầy đủ và tạo ra mô hình . Trong quá trình làm dự án của Bài tập lớn 2, sinh viên sẽ học cách tuân theo quy trình thiết kế và phát triển sản phẩm dựa trên các thông số thiết kế từ Khóa học Bài tập lớn 1. Công việc sẽ được thực hiện theo nhóm theo yêu cầu của ABET. Mỗi nhóm gồm có hai đến bốn sinh viên.
1. [bookmark: _Toc35868236][bookmark: _Toc35868449][bookmark: _Toc35868600][bookmark: _Toc95805024][bookmark: _Toc110325256][bookmark: _Toc110325959][bookmark: _Toc110326138][bookmark: _Toc110326311][bookmark: _Toc110326490][bookmark: _Toc111643493][bookmark: _Toc35868618]
2. [bookmark: _Toc95805025][bookmark: _Toc110325257][bookmark: _Toc110325960][bookmark: _Toc110326139][bookmark: _Toc110326312][bookmark: _Toc110326491][bookmark: _Toc111643494]
3. [bookmark: _Toc95805026][bookmark: _Toc110325258][bookmark: _Toc110325961][bookmark: _Toc110326140][bookmark: _Toc110326313][bookmark: _Toc110326492][bookmark: _Toc111643495]
4. [bookmark: _Toc95805027][bookmark: _Toc110325259][bookmark: _Toc110325962][bookmark: _Toc110326141][bookmark: _Toc110326314][bookmark: _Toc110326493][bookmark: _Toc111643496]
5. [bookmark: _Toc95805028][bookmark: _Toc110325260][bookmark: _Toc110325963][bookmark: _Toc110326142][bookmark: _Toc110326315][bookmark: _Toc110326494][bookmark: _Toc111643497]
6. [bookmark: _Toc95805029][bookmark: _Toc110325261][bookmark: _Toc110325964][bookmark: _Toc110326143][bookmark: _Toc110326316][bookmark: _Toc110326495][bookmark: _Toc111643498]
7. [bookmark: _Toc95805030][bookmark: _Toc110325262][bookmark: _Toc110325965][bookmark: _Toc110326144][bookmark: _Toc110326317][bookmark: _Toc110326496][bookmark: _Toc111643499]
8. [bookmark: _Toc95805031][bookmark: _Toc110325263][bookmark: _Toc110325966][bookmark: _Toc110326145][bookmark: _Toc110326318][bookmark: _Toc110326497][bookmark: _Toc111643500]
9. [bookmark: _Toc95805032][bookmark: _Toc110325264][bookmark: _Toc110325967][bookmark: _Toc110326146][bookmark: _Toc110326319][bookmark: _Toc110326498][bookmark: _Toc111643501]
10. [bookmark: _Toc95805033][bookmark: _Toc110325265][bookmark: _Toc110325968][bookmark: _Toc110326147][bookmark: _Toc110326320][bookmark: _Toc110326499][bookmark: _Toc111643502]
11. [bookmark: _Toc95805034][bookmark: _Toc110325266][bookmark: _Toc110325969][bookmark: _Toc110326148][bookmark: _Toc110326321][bookmark: _Toc110326500][bookmark: _Toc111643503]
12. [bookmark: _Toc95805035][bookmark: _Toc110325267][bookmark: _Toc110325970][bookmark: _Toc110326149][bookmark: _Toc110326322][bookmark: _Toc110326501][bookmark: _Toc111643504]
12.52. [bookmark: _Toc95805036][bookmark: _Toc110325268][bookmark: _Toc110325971][bookmark: _Toc110326150][bookmark: _Toc110326323][bookmark: _Toc110326502][bookmark: _Toc111643505]
12.53. [bookmark: _Toc95805037][bookmark: _Toc110325269][bookmark: _Toc110325972][bookmark: _Toc110326151][bookmark: _Toc110326324][bookmark: _Toc110326503][bookmark: _Toc111643506]
12.54. [bookmark: _Toc95805038][bookmark: _Toc110325270][bookmark: _Toc110325973][bookmark: _Toc110326152][bookmark: _Toc110326325][bookmark: _Toc110326504][bookmark: _Toc111643507]
12.55. [bookmark: _Toc95805039][bookmark: _Toc110325271][bookmark: _Toc110325974][bookmark: _Toc110326153][bookmark: _Toc110326326][bookmark: _Toc110326505][bookmark: _Toc111643508]
12.56. [bookmark: _Toc95805040][bookmark: _Toc110325272][bookmark: _Toc110325975][bookmark: _Toc110326154][bookmark: _Toc110326327][bookmark: _Toc110326506][bookmark: _Toc111643509]
12.57. [bookmark: _Toc95805041][bookmark: _Toc110325273][bookmark: _Toc110325976][bookmark: _Toc110326155][bookmark: _Toc110326328][bookmark: _Toc110326507][bookmark: _Toc111643510]
12.58. [bookmark: _Toc95805042][bookmark: _Toc110325274][bookmark: _Toc110325977][bookmark: _Toc110326156][bookmark: _Toc110326329][bookmark: _Toc110326508][bookmark: _Toc111643511]
12.59. [bookmark: _Toc95805043][bookmark: _Toc110325275][bookmark: _Toc110325978][bookmark: _Toc110326157][bookmark: _Toc110326330][bookmark: _Toc110326509][bookmark: _Toc111643512]
12.60. [bookmark: _Toc95805044][bookmark: _Toc110325276][bookmark: _Toc110325979][bookmark: _Toc110326158][bookmark: _Toc110326331][bookmark: _Toc110326510][bookmark: _Toc111643513]
12.61. [bookmark: _Toc95805045][bookmark: _Toc110325277][bookmark: _Toc110325980][bookmark: _Toc110326159][bookmark: _Toc110326332][bookmark: _Toc110326511][bookmark: _Toc111643514]
12.62. [bookmark: _Toc95805046][bookmark: _Toc110325278][bookmark: _Toc110325981][bookmark: _Toc110326160][bookmark: _Toc110326333][bookmark: _Toc110326512][bookmark: _Toc111643515]
12.63. [bookmark: _Toc95805047][bookmark: _Toc110325279][bookmark: _Toc110325982][bookmark: _Toc110326161][bookmark: _Toc110326334][bookmark: _Toc110326513][bookmark: _Toc111643516]
12.64. [bookmark: _Toc95805048][bookmark: _Toc110325280][bookmark: _Toc110325983][bookmark: _Toc110326162][bookmark: _Toc110326335][bookmark: _Toc110326514][bookmark: _Toc111643517]
12.65. [bookmark: _Toc95805049][bookmark: _Toc110325281][bookmark: _Toc110325984][bookmark: _Toc110326163][bookmark: _Toc110326336][bookmark: _Toc110326515][bookmark: _Toc111643518]
12.66. [bookmark: _Toc95805050][bookmark: _Toc110325282][bookmark: _Toc110325985][bookmark: _Toc110326164][bookmark: _Toc110326337][bookmark: _Toc110326516][bookmark: _Toc111643519]
12.67. [bookmark: _Toc95805051][bookmark: _Toc110325283][bookmark: _Toc110325986][bookmark: _Toc110326165][bookmark: _Toc110326338][bookmark: _Toc110326517][bookmark: _Toc111643520]
12.68. [bookmark: _Toc95805052][bookmark: _Toc110325284][bookmark: _Toc110325987][bookmark: _Toc110326166][bookmark: _Toc110326339][bookmark: _Toc110326518][bookmark: _Toc111643521]
12.69. [bookmark: _Toc95805053][bookmark: _Toc110325285][bookmark: _Toc110325988][bookmark: _Toc110326167][bookmark: _Toc110326340][bookmark: _Toc110326519][bookmark: _Toc111643522]
[bookmark: _Toc95805054]
71. [bookmark: _Toc110325286][bookmark: _Toc110326520][bookmark: _Toc111643523]EE133IU – Công nghệ mới (Emerging Engineering Technologies)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: không
Mô tả môn học: Khóa học này sẽ giúp tìm hiểu các công nghệ đột phá hiện tại và những đổi mới gần đây đã xuất hiện trong vài năm qua. Một kỳ thi chẽ về công nghệ sẽ được tiến hành để tìm hiểu ứng dụng bằng cách sử dụng các công nghệ mới. Lớp học là một chuỗi các hội thảo về mỗi công nghệ mới.
[bookmark: _Toc35950747][bookmark: _Toc95805055]
72. [bookmark: _Toc110325287][bookmark: _Toc110326521][bookmark: _Toc111643524]EEAC003IU - Thực hành Điện tử công suất (Power Electronics Laboratory)
Số tín chỉ : 1 (0LT + 1TH)
Môn học tiên quyết: Electronic Devices (EE090IU)
Mô tả môn học: Khóa học này hỗ trợ khóa học lý thuyết (Điện tử công suất) liên quan đến việc chuyển đổi và kiểm soát năng lượng. Nó tiến hành chuỗi các thí nghiệm trong việc thiết kế và đo lường các bộ chỉnh lưu, bộ biến tần và bộ chuyển đổi DC / DC. Ngoài ra, khóa học này còn cung cấp các phân tích và đo lường và cho các thiết bị bán dẫn điện, và nghiên cứu các đặc tính của dòng điện – điện áp.

73. EE107IU - Đồ án (Senior Project)
[bookmark: _Hlk35611436]Số tín chỉ : 2 (2LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: không
Mô tả môn học: Trong lĩnh vực Kỹ thuật điện, tập trung vào các dự án thiết kế liên quan đến lĩnh vực EE. Ngoài việc tích lũy kiến thức lý thuyết, dự án cao cấp đòi hỏi phải giải quyết những khó khăn gặp phải trong thực tế cũng như giải quyết các vấn đề an toàn và đạo đức.

Dự án Senior là dự án thiết kế cho văn bằng đại họ. Dự án cung cấp cho sinh viên một sự hiểu biết tích hợp về thực hành khoa học và các nguyên tắc trong việc xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

Dự án Senior kết hợp nhiều khía cạnh của kỹ thuật. Mỗi dự án sinh viên sẽ thể hiện kiến thức của họ trong một số lĩnh vực, bao gồm tự động hóa, điều khiển, hệ thống nhúng, kỹ thuật RF và vi sóng, và hệ thống truyền thông, hội thảo đặc biệt.

74. EE112IU - Thực tập (Summer Internship)
Số tín chỉ : 3 (3LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: không
Mô tả môn học: Chương trình thực tập / học việc có thể là một công việc mới hoặc một trải nghiệm mới trong công việc hiện tại vì công việc được thực hiện trong chương trình thực tập / học việc sẽ dẫn đến việc học tập, khám phá hoặc phát triển mới cho sinh viên và đóng góp cho chương trình học tập của sinh viên. Do đó, điều quan trọng cần lưu ý là nhiều công việc tiềm năng sẽ không đáp ứng các tiêu chuẩn cho tín dụng chương trình thực tập / học việc.

Chương trình thực tập / học việc nên cung cấp sự tiếp xúc thực tế với kinh nghiệm nghề nghiệp trong sinh viên chuyên ngành đã chọn.

Sinh viên thực tập sẽ tìm một công ty để tài trợ cho mình hoặc thực hiện một dự án cụ thể tại một công việc hiện có. Chương trình thực tập là một thỏa thuận giữa sinh viên, cố vấn giảng viên và giám sát viên của công ty.

75. EE097IU - Luận văn tốt nghiệp (Thesis)
Số tín chỉ : 10 (10LT + 0TH)
Môn học tiên quyết: không
Mô tả môn học:Trong lĩnh vực Kỹ thuật điện, luận án tập trung vào các dự án thiết kế liên quan đến lĩnh vực EE. Ngoài việc tích lũy kiến thức lý thuyết, luận án đòi hỏi phải giải quyết những khó khăn gặp phải trong thực tế cũng như giải quyết các vấn đề an toàn và đạo đức.
Luận án là dự án thiết kế cho văn bằng đại học. Dự án capstone cung cấp cho sinh viên một sự hiểu biết tích hợp về thực hành khoa học và các nguyên tắc trong việc xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

Là một kinh nghiệm capstone, Luận án kết hợp nhiều khía cạnh của kỹ thuật. Mỗi dự án sinh viên sẽ thể hiện kiến thức của họ trong một số lĩnh vực, bao gồm tự động hóa, điều khiển, hệ thống nhúng, kỹ thuật RF và vi sóng, và hệ thống truyền thông, hội thảo đặc biệt.

76. Giới thiệu về kỹ thuật không gian (Introduction to Space Engineering)
Số tín chỉ:  2
Điều kiện tiên quyết: không
Mô tả môn học: Sinh viên sẽ có nhưng kiến thức cơ bản về khoa học và kỹ thuật không gian. Môn học này bao gồm cơ sở vật lý, lịch sử và những kiến thức về môi trường không gian. Về mặt kỹ thuật, sinh viên sẽ được cung cấp nền tảng về hệ thống công cụ và thiết bị không gian cũng như cách sử dụng và thiết kế các thiết bị và vệ tinh cỡ nhỏ.

77. Quan sát Trái đất và môi trường (Earth Observation and the Environment)
Số tín chỉ:  3
Điều kiện tiên quyết: Không.
Mô tả nội dung môn học: Môn học sẽ cho sinh viên hiểu về hệ thống khí hậu trái đất, một vấn đề về môi trường cần được đánh giá, và vai trò của hệ thống không gian trong việc giải quyết vấn đề.

78. Nền tảng lập trình trên hệ điều hành iOS (iOS programming fundamentals)
Số tín chỉ:  4 (3 lý thuyết + 1 thực hành)
Môn học trước: Lập trình cho kỹ sư (EE057IU) 
Mô tả nội dung môn học: Giới thiệu về lập trình trên nền tảng iOS với ngôn ngữ Lập trình Swift bao gồm: môi trường, cú pháp, kiểu dữ liệu, biến, bộ dữ liệu, hằng, chữ, toán tử, ra quyết định, vòng lặp, chuỗi, mảng, bộ, hàm, lớp, thuộc tính, phương thức, khái niệm OOP, phương pháp phát triển ứng dụng, thiết kế giao diện người dùng.

79. Giới thiệu về thuyết tương đối và vật lý hiện đại (Introduction to Relativity and Modern Physics)
Số tín chỉ:  3
Môn học trước: Vật lý đại cương 3 (PH023IU) (hoặc Vật lý 4 (PH012IU) hoặc Vật lý IIB (IS014IU)), Giải tích 2 (MA003IU)
Mô tả nội dung môn học: Môn học này thảo luận về hệ quy chiếu chuyển động, biến đổi Galilean và biến đổi Lorentz, động lực học tương đối tính, thuyết tương đối và điện từ, và giới thiệu về thuyết lượng tử của nguyên tử.

80. Viễn thám (Remote Sensing)
Số tín chỉ:  3
Môn học trước: Vật lý đại cương 3 (PH023IU) Thực hành Vật lý đại cương 3 (PH024IU) (hoặc Vật lý phân tích IIB (IS014IU) và Thực hành Vật lý phân tích IIB (IS015IU))
Mô tả nội dung môn học: Sinh viên sẽ được học về các nguyên tắc sử dụng cảm biến từ xa dùng trong việc thu thập thông tin bề mặt trái đất. Cảm biến từ xa sẽ được khảo sát ở các vùng quang học, vùng hồng ngoại bước sóng ngắn, vùng hồng ngoại nhiệt và vùng vi sóng. 

81. Môi trường không gian (Space Environment)
Số tín chỉ:  3
Môn học song song: Vật lý đại cương 2 (PH021IU) (hoặc Vật lý 3 (PH015IU))
Mô tả nội dung môn học: Giới thiệu về quá trình vật lý của tầng trên khí quyển, tầng điện ly, từ quyển và nhật quyển, và sự tương tác với tàu vũ trụ được truyền trong vùng không gian.

82. Công nghệ vệ tinh (Satellite Technology)
Số tín chỉ:  3
Điều kiện tiên quyết: Không
Mô tả nội dung môn học: Môn học này cung cấp kiến thức tổng quát về vệ tinh. Có hai phần bao gồm các công nghệ và các ứng dụng của vệ tinh. Các chủ đề cơ bản bao gồm quỹ đạo vệ tinh, phóng vệ tinh, kỹ thuật truyền thông, viễn thám, định vị, vệ tinh thời tiết, và vệ tinh quân sự.

83. Thực hành xử lý tín hiệu và ảnh vệ tinh (Satellite Signal And Image Processing Laboratory)
Số tín chỉ:  3
Môn học song song: Xử lý tín hiệu số (EE092IU), Giới thiệu về xử lý ảnh số (PH038IU)
Mô tả nội dung môn học:  Môn học này cho phép sinh viên làm thí nghiệm về truyền dữ liệu từ vệ tinh đến các trạm mặt đất, xử lý dữ liệu từ mặt đất. Khóa học cũng giúp học sinh hiểu về cách vận hành và cách điều khiển vệ tinh cũng như trang bị cho sinh viêncác kỹ năng quản lý dự án.

84. Phát triển ứng dụng định vị trên hệ điều hành iOS (Geolocation App Development For iOS)
Số tín chỉ: 3
Môn học trước: iOS programming fundamentals (PH055IU)
Mô tả môn học: Khóa học này sẽ giới thiệu lập trình cơ bản của nền tảng iOS. Học sinh sẽ học cách phát triển các ứng dụng iOS sử dụng công nghệ định vị và lập bản đồ di động. Các ứng dụng này sử dụng các cảm biến trên bo mạch và khả năng định vị địa lý của thiết bị trong tay để cung cấp cho bạn nền tảng và kỹ năng để xây dựng các ứng dụng của riêng bạn cho nền tảng iOS.

85. Thực hành phát triển ứng dụng định vị trên hệ điều hành iOS (Geolocation app development for ios laboratory)
Số tín chỉ: 1
Môn học song song: Geolocation App Development For iOS (PH051IU)
Mô tả môn học: Khóa học này cung cấp cho sinh viên các kỹ năng để xây dựng các ứng dụng cho nền tảng iOS.

86. Phân tích dữ liệu lớn cho viễn thám (Big data analytics for remote sensing)
Số tín chỉ: 3
Môn học trước: Programming for Engineers, Earth Observation and Environment, Remote Sensing
Mô tả môn học: Mục đích của khóa học là giúp sinh viên làm quen với các khía cạnh điện toán hiệu năng cao của viễn thám. Học sinh sẽ học cách khám phá kiến thức từ dữ liệu viễn thám bằng các phương pháp tính toán hiệu năng cao và các công cụ phân tích trực quan dữ liệu (Apache Hadoop, Python song song, R, Google Earth Engine). Kết thúc khóa học, sinh viên sẽ có thể chứng minh sự hiểu biết và kiến thức làm việc trong việc xử lý cơ sở dữ liệu hình ảnh viễn thám lớn trên nền tảng điện toán hiệu năng cao.
87. Thực hành phân tích dữ liệu lớn cho viễn thám (Big data analytics for remote sensing lab)
Số tín chỉ: 1
Môn học song song: Big Data Analytics for Remote Sensing 
Mô tả môn học: Mục đích của khóa học là cung cấp cho sinh viên những kinh nghiệm thực tiễn về việc xử lý dữ liệu lớn viễn thám. Sinh viên sẽ làm việc với các công cụ và nền tảng phát triển mới nhất như Apache Hadoop, Python song song, R, Google Earth Engine.
88. Hệ thống điều hướng (Navigation Systems)
Số tín chỉ:  3
Điều kiện tiên quyết: Không
Mô tả nội dung môn học: Môn học sẽ giới thiệu các nguyên tắc và hoạt động của hệ thống định vị không gian dựa trên cảm biến quán tính và định vị vệ tinh.
89. Vật lý thiên văn vô tuyến (Radio Astrophysics) 
Số tín chỉ:  3
Môn học song song: Kỹ thuật vi sóng và ăng-ten (EE105IU), Thực hành kỹ thuật vi sóng và ăng-ten (EE124IU)
Mô tả nội dung môn học: Mục đích của môn học này là mở rông kiến thức của sinh viên trong khoa học không gian, hiểu rõ cách sử dụng Ăng-ten trong nghiên cứu Vật lý thiên văn. Môn học này cũng trang bị cho sinh viên các kỹ năng thực hành về phân tích dữ liệu và hình ảnh thực tế của vật thể trong không gian qua khí quyển Trái đất.

90. Thực tập (Internship)
Số tín chỉ:  3 
Điều kiện tiên quyết: Là sinh viên năm thứ 3, không vi phạm các cảnh báo học vụ
Mô tả nội dung môn học: Sinh viên sẽ được thực tập tại trung tâm vũ trụ, trung tâm vệ tinh quốc gia về các lĩnh vực liên quan đến khoa học vệ tinh và kỹ thuật vệ tinh.
91. Khóa luận tốt nghiệp (Thesis)
Số tín chỉ:  10
Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành 90% trên tổng số tín chủ của chương trình học, không vi phạm các cảnh báo học vụ.
Mô tả nội dung môn học: Nội dung của khóa luận tốt nghiệp tập trung về kỹ thuật không gian, đặc biệt là công nghệ vệ tinh và các ứng dụng. Sinh viên sẽ am hiểu sâu sắc về lý thuyết và ứng dụng. Sinh viên cũng sẽ được làm quen với nhiều đề tài nghiên cứu, cách lập luận và đưa ra quan điểm trong quá trình nghiên cứu, những điều này sẽ giúp sinh viên phát triển các quan điểm học thuật

[bookmark: _Toc111643525]11. Công tác tài chính (nguyên tắc tài chính và mức học phí của các khối kiến thức)
[bookmark: _Toc111643526]11.1 Cơ chế tài chính
Trường Đại học Quốc tế (sau đây viết tắt là ĐHQT) là trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập theo Quyết định số 260/2003/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ. Trường ĐHQT là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Sứ mạng của nhà trường là đào tạo chất lượng cao đa ngành, đa lĩnh vực và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế. Do đó toàn bộ chương trình đào tạo của nhà trường từ khi thành lập trường đến nay đều là chương trình đào tạo chất lượng cao.	
Trong giai đoạn 2022 – 2025, Trường Đại học Quốc tế xác định là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 2) theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021. 
[bookmark: _Toc111643527]11.2  Mức thu học phí
	Căn cứ Đề án đổi mới cơ chế hoạt động đã được ĐHQG-HCM phê duyệt, mức học phí tối đa đối với các chương trình đào tạo trình độ đại học hệ Trường cấp bằng từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 – 2026 và giai đoạn 2026-2030 theo quy mô đào tạo và theo định mức kinh tế kỹ thuật như sau: 
Lộ trình điều chỉnh học phí giai đoạn 2021-2025
ĐVT: đồng/SV
	Nội dung
	Năm học 2021-2022
	Năm học 2022-2023
	Năm học 2023-2024
	Năm học 2024-2025
	Năm học 2025-2026
	TB giai đoạn 2026-2030

	Học phí
	50.000.000
	55.000.000
	60.000.000
	65.000.000
	65.000.000
	72.000.000


Mức trần học phí được tính bằng trung bình học phí 4 năm học. Trường đề xuất mức trần tăng học phí đối với các CTĐT trình độ đại học 2021 – 2025 là 10%/năm trên cơ sở đề án đổi mới cơ chế đào tạo nhằm triển khai tự chủ theo Luật 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018, bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường xuyên đáp ứng điều kiện quy định của Luật 34/2018/QH14. 
Tuy nhiên, học phí năm học 2021-2022 không tăng do văn bản số 1505/BGDĐT-KHTC ngày 16/4/2021 của BGDĐT đề nghị giữ ổn định mức học phí năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021. Bên cạnh đó, nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 25/8/2021 quy định mức trần thu học phí của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập. Khoản 3 điểu 32 của Nghị định quy định: “Trường hợp không đạt kiểm định chất lượng chương trình theo quy định trên thì được áp dụng mức thu học phí theo Đề án chương trình chất lượng cao đã được phê duyệt trong thời gian tối đa 02 năm tính từ năm học 2021 - 2022 để thực hiện công tác kiểm định chất lượng. Nếu sau thời gian 02 năm vẫn không đạt yêu cầu kiểm định chất lượng thì áp dụng mức trần học phí tương ứng với từng nhóm ngành và mức độ tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định này.” Như vậy đến năm 2022-2023, học phí của nhà trường vẫn giữ bằng với mức thu của năm học 2020-2021. Với chương trình đào tạo song ngành, nhà trường vẫn tổ chức học chung với các sinh viên của chương trình đào tạo đại học hệ chính quy nên mức học phí của chương trình đào tạo song ngành sẽ bằng với mức thu học phí hiện tại đang áp dụng cho tất cả các chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.
	Mức thu học phí sẽ được nhà trường thông báo vào mỗi học kỳ của từng năm học.
Mức thu học phí của mỗi học kỳ sẽ thay đổi tăng hoặc giảm phụ thuộc vào tỷ giá thông báo áp dụng cho học kỳ đó.
[bookmark: _Toc111643528]12. Hướng dẫn thực hiện chương trình
[bookmark: _Toc111643529]12.1. Nhân sự tham gia thực hiện chương trình
1. PGS. TS Phan Bảo Ngọc, Trưởng bộ môn Bộ môn Vật lý, Tổ trưởng
2. TS. Nguyễn Đức Diệu, Giảng viên Bộ môn Vật lý, Thành viên
3. ThS. Lê Thị Quế, Nghiên cứu viên, Thư ký
4. CN. Hoàng Thị Mai Dung, Chuyên viên Phòng Đào tạo Đại học, Thành viên
5. ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó trưởng phòng Phòng Bảo đảm Chất lượng Giáo
Dục và Khảo thí, Thành viên
6. ThS. Nguyễn Mạnh Hà, Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính, Thành viên
[bookmark: _Toc111643530]12.2 Quy trình đăng ký cho sinh viên tham gia học song ngành
B1: Sinh viên tải mẫu đơn đăng ký tại Website Phòng Đào tạo Đại học.
B2: Sinh viên hoàn tất đơn đăng ký học song ngành với xác nhận đồng ý của Lãnh đạo Khoa/Bộ môn cả ngành 1 và ngành 2. Khoa Bộ môn ngành 2 phụ trách tư vấn và kiểm tra điều kiện cho sinh viên.
B2: Sinh viên gửi đơn đã được Ban chủ nhiệm Khoa/Bộ môn 2 ngành xác nhận tại Phòng Đào tạo Đại học.
B3: Phòng Đào tạo Đại học trình xin ý kiến Ban Giám hiệu, ban hành Quyết định cho phép sinh viên học song ngành và gửi Quyết định đã được phê duyệt tới sinh viên và các đơn vị liên quan.
B4: Sinh viên liên hệ Khoa/Bộ môn 2 ngành để được hỗ trợ cụ thể về đăng ký môn học.
[bookmark: _Toc111643531]12.3 Đội ngũ cố vấn học tập và hướng dẫn chương trình song ngành
Trong quá trình thực hiện chương trình song ngành, bộ môn sẽ có đội ngũ cố vấn học tập cũng như hỗ trợ sinh viên từ quá trình đăng kí học song ngành, đến kế hoạch học tập, hướng dẫn đăng kí môn học, … 
Danh sách cố vấn học tập và đội ngũ hỗ trợ như bảng sau:
Bảng 12: Danh sách cố vấn học tập và đội ngũ hỗ trợ
	STT
	Họ và tên
	Vị trí, nơi công tác

	1 
	PGS. TS. Phan Bảo Ngọc
	Trưởng Bộ môn Vật Lý
Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM

	2 
	TS. Phan Hiền Vũ
	Phó Trưởng Bộ môn Vật Lý
Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM

	3 
	ThS. Lê Thị Quế
	Trợ lý giáo vụ
Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM

	4 
	ThS. Trịnh Thanh Thủy
	Trợ lý giáo vụ
Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM


[bookmark: _Toc111643532]13. Cơ chế bảo đảm chất lượng
[bookmark: _Toc111643533]Về hệ thống BĐCL bên trong
Trường ĐHQT chú trọng xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống BĐCL bên trong nhằm đánh giá, kiểm soát và cải tiến chất lượng các mặt hoạt động của nhà trường nói chung và chất lượng CTĐT nói riêng. Công tác BĐCL được thực hiện chặt chẽ từ khâu tuyển sinh, thiết kế và phát triển CTĐT, triển khai CTĐT, NCKH, phục vụ cộng đồng và chất lượng của sinh viên sau khi ra trường. Việc nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đạt được chuẩn đầu ra của CTĐT và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp luôn là vấn đề được nhà trường và các Khoa/Bộ môn quan tâm. 
Để thực hiện được mục tiêu đặt ra, nhà trường đã xây dựng hệ thống thu thập các ý kiến phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan. Hệ thống hoạt động theo đúng quy trình, thông suốt và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong toàn trường. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông – Kỹ thuật Không gian. Quá trình thiết kế, xây dựng và phát triển CTĐT được thực hiện theo quy trình, được rà soát, cập nhật định kỳ cho phù hợp với tình hình thực tế triển khai, góp phần cải tiến chất lượng của CTĐT. Trong quá trình thực hiện CTĐT đáp ứng CĐR, Khoa/Bộ môn thường xuyên cập nhật, điều chỉnh nội dung học phần, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá cho phù hợp với các quy định hiện hành.
Quá trình giảng dạy, NCKH trong toàn trường nói chung và chương trình Kỹ thuật Điện tử Viễn thông – Kỹ thuật Không gian nói riêng luôn được theo dõi, rà soát và định kỳ đánh giá. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với CĐR đã công bố. Quy trình đo mức độ đạt được CĐR được xây dựng và áp dụng trong toàn trường.
[bookmark: _Toc111643534]Về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng
Công tác đánh giá và kiểm định chất lượng cấp trường và cấp CTĐT của Trường ĐHQT được thực hiện theo quy trình và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của ĐHQG-HCM, Bộ GD&ĐT và các tổ chức đánh giá/kiểm định của nước ngoài. Nhà trường đã xây dựng và triển khai Quy trình cải tiến chất lượng sau đánh giá/kiểm định nhằm rà soát, củng cố và phát triển hệ thống BĐCL bên trong sau đánh giá/kiểm định; thực hiện cải tiến và không ngừng nâng cao chất lượng để đáp ứng sự hài lòng của các bên liên quan. Các hoạt động rà soát, cải tiến chất lượng của CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông – Kỹ thuật Không gian được thực hiện theo quy định và kế hoạch hàng năm từ Phòng BĐCLGD&KT dựa trên kế hoạch chiến lược của trường. 
							             TRƯỞNG BỘ MÔN
								      


								        Phan Bảo Ngọc
